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CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT  

THƯƠNG MẠI YUAN SHENG 

Số:01-2026/ĐKMT 

V/v: Đăng ký môi trường cho dự án đầu tư 

“Nhà máy sản xuất linh kiện máy may và 

khuôn mẫu” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2026 

 

Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DẦU GIÂY 

 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG là chủ đầu tư của dự án “Nhà 

máy sản xuất linh kiện máy may và khuôn mẫu” thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025. 

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Nhà xưởng số 4, Lô S + R, KCN Dầu Giây, xã Dầu 

Giây, tỉnh Đồng Nai. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3604072891, đăng ký lần đầu ngày 

30/12/2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai – Phòng đăng ký kinh doanh cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 1067383748 chứng nhận lần đầu ngày 08/12/2025 Ban 

quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:  

Ông: SHEN, PENGYU   Chức vụ: Tổng giám đốc. 

- Điện thoại: 0984709801   e-mail: 1273203883@qq.com 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG hoạt động tại KCN Dầu Giây 

theo giấy chứng nhận đầu tư số 7678215214 được Ban quản lý các khu công nghiệp, khu 

kinh tế tỉnh Đồng Nai chứng nhận lần đầu ngày 01/07/2025, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 

3 ngày 10/02/2026. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, Công ty dự kiến đầu tư hoạt động sản 

xuất với loại hình sản xuất linh kiện máy may và khuôn mẫu.   

Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 
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tháng 01 năm 2025, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG đã phối hợp với 

Công ty TNHH TVMT Tấn Minh tiến hành lập hồ sơ xin đăng ký môi trường cho dự án 

“Nhà máy sản xuất linh kiện máy may và khuôn mẫu” 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG đăng ký môi trường cho “Nhà 

máy sản xuất linh kiện máy may và khuôn mẫu” với các nội dung sau: 

1.  Thông tin chung về dự án đầu tư: 

1.1.  Tên dự án đầu tư: 

Tên dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất linh kiện máy may và khuôn mẫu”. 

1.2.  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư.  

-  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:  

+ Địa điểm thực hiện dự án được Công ty Thuê nhà xưởng số 04 và văn phòng của 

Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai tại Nhà xưởng số 4, lô S+R, KCN Dầu Giây, xã Dầu 

Giây, tỉnh Đồng Nai. 

+ Vị trí dự án trong khu công nghiệp: 

 

Hình 1. Vị trí thực hiện dự án 

Ghi chú: 

          Diện tích Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

          Diện tích dự án Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG thuê. 
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Hình 2. Vị trí nhà xưởng 

+ Vị trí cụ thể tiếp giáp các phía của Công ty như sau: 

 Phía Bắc: giáp đường số 4 KCN. 

 Phía Tây: giáp nhà xưởng số 3. 

 Phía Đông: giáp đất trống. 

 Phía Nam: giáp đất trống.. 

+ Hiện trạng khu vực dự án: Hiện tại, khu vực thực hiện dự án là xưởng trống. 

- Tổng vốn đầu tư: 26.351.000.000 VNĐ ( Hai mươi sáu tỷ, ba trăm năm mươi mốt 

triệu đồng), theo tiêu chí quy định của pháp luật về Luật Đầu tư công dự án thuộc dự án 

nhóm C. 

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 

+ Lập dự án, hoàn thành thủ tục về môi trường. Cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc 

thiết bị: Từ tháng 012/2025 đến tháng 05/2026. 

+ Hoàn thành, đưa vào hoạt động: Từ tháng 06/2026.  

1.3.  Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư: 

+ Quy mô; công suất của dự án đầu tư: 
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Bảng 1. Quy mô; công suất của dự án đầu tư 

STT Mục tiêu hoạt động Quy mô 

1 Sản xuất sản phẩm từ nhựa dùng trong các máy may 1.000.000 sản phẩm/năm 

2 Sản xuất khuôn ép nhựa và khuôn đúc nhôm 500 sản phẩm/năm 

3 Sản xuất thiết bị phụ trợ, thiết bị cho máy may 1.000.000 sản phẩm/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG) 

+ Quy mô về diện tích: 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG thuê lại nhà xưởng số 4, lô 

S+R của Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai tại đường số 4, đường số 1, KCN Dầu Giây, 

xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai. Đối với các hạng mục nhà bảo vệ, hạ tầng kỹ thuật công ty 

dùng chung trong khuôn viên của Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai để phục vụ cho quá 

trình hoạt động của Công ty. Các hạng mục công trình dự kiến bố trí như sau: 

Bảng 2. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

1 Văn phòng 4.334,65  

 Nhà xưởng 541,05  

2 Khu vực lưu chứa chất thải 40 Bố trí trong nhà xưởng 

Tổng cộng 4.875,70  

Đối với các hạng mục công trình phụ trợ như hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, 

cây xanh, nhà bảo vệ… được Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai hoàn thiện trước khi cho 

thuê. Công ty sử dụng chung các hạng mục công trình này. 

Với diện tích nhà xưởng thuê lại của Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai, chủ đầu tư 

chỉ thực hiện cải tạo, bố trí, sắp xếp, phân chia khu vực sản xuất, lắp đặt các hạng mục xử lý 

môi trường theo đúng quy định. 

+ Công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư: 

❖ Sản xuất sản phẩm từ nhựa dùng trong các máy may 

Quy trình sản xuất: 
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Hình 3. Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm từ nhựa dùng trong các máy may 

Thuyết minh quy trình: 

Quy trình sản xuất được thực hiện tuần tự từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi xuất 

hàng.  

Trước tiên, tiến hành lựa chọn loại hạt nhựa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. 

Nguyên liệu được kiểm tra về chất lượng, số lượng và tình trạng trước khi đưa vào sản xuất, 

sau đó chuyển đến khu vực sấy để loại bỏ độ ẩm. Việc sấy khô giúp hạn chế hiện tượng rỗ, 

bong bóng và đảm bảo chất lượng nhựa khi ép. Nhiệt độ và thời gian sấy được điều chỉnh 

phù hợp với từng loại nhựa cụ thể.  

Khi nguyên liệu đã đạt yêu cầu, khuôn ép được lắp đặt và cố định lên máy ép nhựa. Kỹ 

thuật viên kiểm tra độ chính xác và căn chỉnh khuôn để đảm bảo sản phẩm có hình dạng, 

kích thước đúng theo thiết kế. Tiếp theo, hạt nhựa được nấu chảy và ép phun vào lòng 

khuôn dưới áp suất cao. Sau khi nguội, nhựa cứng lại tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh, được 

lấy ra khỏi khuôn để chuyển sang công đoạn tiếp theo. 

Các sản phẩm sau ép được kiểm tra sơ bộ, loại bỏ những sản phẩm lỗi hoặc có khuyết 

tật. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn được gom lại, đóng vào hộp tạm để chuẩn bị cho công 

đoạn in ấn. Trên bề mặt sản phẩm, logo, mã sản phẩm hoặc thông tin kỹ thuật được in rõ 

ràng, đúng vị trí và không bị lem mực. 

Chuẩn bị vật liệu 

Sấy khô 

Lắp khuôn  

Ép phun nhựa tạo hình 

(Đúc) 

Đóng thùng 

 

In ấn 

 

Đóng gói 

 

Nhập kho 

 

Bụi, nhiệt thừa 

Nhiệt thừa 

Xuất hàng 
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Sản phẩm sau khi in được bọc bằng túi nilon hoặc vật liệu bảo vệ nhằm tránh trầy xước, 

sau đó xếp vào thùng hoặc khay nhựa theo đúng quy cách. Trên bao bì ghi rõ mã lô, số 

lượng và các thông tin nhận diện khác để thuận tiện cho việc quản lý. • Cuối cùng, sản 

phẩm hoàn thiện được đưa vào kho lưu trữ, sắp xếp theo loại và mã sản phẩm, đồng thời cập 

nhật số lượng vào hệ thống quản lý kho. Khi có đơn đặt hàng, bộ phận kho tiến hành xuất 

sản phẩm giao cho khách hàng hoặc chuyển sang giai đoạn lắp ráp tiếp theo, hoàn tất quy 

trình sản xuất. 

❖ Sản xuất khuôn ép nhựa và khuôn đúc nhôm  

Quy trình sản xuất: 
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Hình 4. Sơ đồ quy trình sản xuất khuôn ép nhựa và khuôn đúc nhôm 

Thuyết minh quy trình 

Quy trình chế tạo khuôn ép nhựa được thực hiện theo nhiều công đoạn liên tiếp nhằm 

đảm bảo độ chính xác, độ bền và chất lượng sản phẩm.  

Trước hết, kỹ sư tiến hành thiết kế khuôn dựa trên bản vẽ 3D của sản phẩm và yêu cầu 

kỹ thuật của khách hàng. Từ đó xây dựng bản vẽ 2D, mô hình 3D của khuôn và xác định 

cấu trúc, vật liệu thép, hệ thống làm mát, đẩy sản phẩm và thoát khí. Kết quả của giai đoạn 

này là bản thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh của khuôn.  

Thiết kế khuôn 

 

Gia công thô trên máy  

phay 

 

Gia công CNC 

Cắt dây CNC 

Mài chính xác 

Gia công tia lửa điện 

Bụi 

 

Nhiệt thừa 

Đánh bóng khuôn 

Xử lý nhiệt 

 

Lắp ráp hoàn chỉnh 

Thử khuôn 

Kiểm khuôn lần đầu 

Kiểm tra kích thước khuôn 

Đưa vào dây chuyền 

Bụi 
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Tiếp theo, khối thép được gia công thô trên máy phay để tạo hình cơ bản cho các chi tiết 

khuôn. Quá trình này đảm bảo kích thước phù hợp cho các công đoạn xử lý nhiệt và gia 

công tinh về sau. Sau đó, thép khuôn được xử lý nhiệt thông qua quá trình tôi và ram nhằm 

tăng độ cứng, độ bền và khả năng chống mài mòn, giúp khuôn chịu được nhiệt độ và áp suất 

cao khi ép nhựa. 

Khi vật liệu đã đạt độ cứng yêu cầu, khuôn được gia công CNC chính xác để tạo hình 

chi tiết theo mô hình thiết kế 3D, bao gồm các rãnh, lỗ và bề mặt lắp ghép có độ chính xác 

cao. Với những vị trí có hình dạng phức tạp hoặc khe nhỏ mà máy phay không thực hiện 

được, công nghệ cắt dây CNC (Wire-Cut EDM) được sử dụng để đảm bảo độ chính xác và 

bề mặt cắt mịn.  

Sau đó, các chi tiết khuôn được mài chính xác để đạt độ phẳng, độ bóng và kích thước 

đúng yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị cho công đoạn lắp ráp. Với những phần hốc sâu hoặc bề 

mặt khó gia công, kỹ thuật gia công tia lửa điện (EDM) được áp dụng để hoàn thiện lòng 

khuôn và đạt được độ chi tiết cần thiết.  

Tiếp theo, khuôn được đánh bóng nhằm loại bỏ các vết xước, vết gia công, đảm bảo bề 

mặt lòng khuôn nhẵn bóng để sản phẩm ép ra đạt yêu cầu thẩm mỹ cao. Khi hoàn tất, khuôn 

được đưa qua bước kiểm tra kích thước, đo đạc bằng máy đo 3D và các dụng cụ chuyên 

dụng để đảm bảo các thông số đúng với bản thiết kế.  

Tuy nhiên, để hạn chế tối đa các ảnh hưởng tới môi trường và người lao động thì Công 

ty đã ký kết hợp đồng gia công khuôn với đơn vị khác đối với các công đoạn phía trên. Sau 

khi khuôn được gia công hoàn thiện sẽ đưa về nhà máy để kiểm tra lần đầu trước khi đưa 

vào dây chuyền.  

Khuôn sau đó được kiểm định lần đầu, kiểm tra hoạt động của các bộ phận như cơ cấu 

đóng mở, hệ thống đẩy, làm mát và dẫn hướng để đảm bảo vận hành ổn định, không kẹt 

hoặc rò rỉ. Tiếp theo là bước thử khuôn, trong đó tiến hành ép thử sản phẩm để đánh giá 

kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt. Nếu phát hiện sai lệch, khuôn sẽ được điều 

chỉnh, tinh chỉnh cho đến khi đạt yêu cầu.  

Cuối cùng, khi khuôn đã đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, quá trình lắp ráp hoàn chỉnh khuôn 

được tiến hành. Tất cả các bộ phận được kiểm tra tổng thể lần cuối trước khi bàn giao cho 

bộ phận sản xuất, sẵn sàng đưa vào dây chuyền ép nhựa hàng loạt. 

❖ Sản xuất thiết bị phụ trợ, thiết bị cho máy may  

Quy trình sản xuất: 
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Hình 5. Sơ đồ quy trình sản xuất thiết bị phụ trợ, thiết bị cho máy may 

Thuyết minh quy trình 

Quy trình lắp ráp thiết bị phụ trợ máy may được thực hiện qua nhiều công đoạn nhằm 

đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng kỹ thuật và độ bền ổn định trước khi giao cho khách hàng.  

Trước hết, doanh nghiệp mua sắm linh kiện kim loại và các chi tiết cơ khí cần thiết cho 

thiết bị. Tất cả linh kiện được lựa chọn đúng chủng loại, kích thước và chất lượng theo bản 

thiết kế kỹ thuật, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho công đoạn kiểm tra đầu vào.  

Khi linh kiện được nhập về, bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra vật liệu đầu vào. Các 

dụng cụ đo lường như thước cặp, panme được sử dụng để đánh giá kích thước và chất lượng 

bề mặt của từng chi tiết. Chỉ những linh kiện đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào dây chuyền 

lắp ráp.  

Tiếp theo là công đoạn lắp ráp thiết bị, trong đó các kỹ thuật viên tiến hành lắp ghép các 

linh kiện cơ khí và bộ phận phụ trợ theo bản vẽ kỹ thuật. Mỗi chi tiết được kiểm tra độ khớp 

nối, độ chính xác và độ chắc chắn, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Sau khi hoàn tất, sản 

phẩm đạt dạng lắp ráp cơ bản. 

 Khi việc lắp ráp hoàn tất, sản phẩm được chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, trong đó 

thiết bị được kiểm tra tổng thể về cơ cấu vận hành, độ bền, độ ổn định và các tính năng kỹ 

thuật. Nếu cần, kỹ thuật viên sẽ thực hiện căn chỉnh để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu vận 

hành. Kết quả của công đoạn này là thiết bị phụ trợ hoàn chỉnh, sẵn sàng cho đóng gói. 

Sản phẩm sau đó được chuyển sang khâu đóng gói, được làm sạch, bọc bằng nilon hoặc 

vật liệu chống va đập, và xếp gọn vào thùng hoặc pallet. Các tem, nhãn và mã lô hàng được 

dán đầy đủ để thuận tiện cho quá trình bảo quản và vận chuyển.  

Cuối cùng, thiết bị được nhập kho bảo quản, sắp xếp theo mã sản phẩm và lô sản xuất để 

dễ dàng quản lý. Khi có đơn đặt hàng, bộ phận kho tiến hành xuất hàng giao cho khách 

hàng hoặc đưa sang công đoạn sử dụng tiếp theo trong dây chuyền sản xuất.  

Linh kiện kim loại 

Kiểm tra vật liệu đầu vào 

Lắp ráp thiết bị 

Hoàn thiện 

Đóng gói sản phẩm 

 

Nhập kho 
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Quy trình này giúp đảm bảo mỗi thiết bị phụ trợ được sản xuất đồng bộ, đạt tiêu chuẩn 

chất lượng, và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như các tiêu chí kỹ thuật của 

nhà máy 

1.4.  Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án đầu tư (nếu có):  

Dự án mới bắt đầu thành lập, không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 

1.5.  Số lượng công nhân, thời gian làm việc tại dự án:  

Số lượng công nhân viên khi dự án đi vào hoạt động ổn định khoảng 50 người. 

Thời gian làm việc được quy định đối với công nhân dự án là 2 ca/ngày, 8 giờ/ca, có 

tăng ca. Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng . 

1.6.  Các thủ tục pháp lý của Công ty: 

Thủ tục pháp lý của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3604072891, đăng ký lần đầu ngày 

30/12/2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai – Phòng đăng ký kinh doanh cấp. 

+ Giấy chứng nhận đầu tư số: 1067383748 chứng nhận lần đầu ngày 08/12/2025 Ban 

quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp. 

+ Hợp đồng thuê xưởng số 01/2026/DG/KT-YUANSHENG ký ngày 31/12/2025 giữa 

Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN 

SHENG. 

Thủ tục pháp lý của Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai (Đơn vị cho thuê nhà 

xưởng): 

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 420/QĐ-KCNĐN 

ngày 30/09/2021 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đối với dự án “Xây kho, 

nhà xưởng cho thuê, quy mô 31,1896ha” của Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai tại Lô 

S+R, KCN Dầu Giây, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy số 346/TD-PCCC ngày 

19/07/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty 

Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số 

DC350440 ngày 18/02/2022 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty 

Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số 

DC350483 ngày 18/02/2022 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty 

Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số 

DC350482 ngày 20/11/2024 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty 

Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 
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+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số 

DP961119 ngày 18/02/2022 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty 

Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

+ Hợp đồng thuê lại đất số 24/2018/HĐTĐ-KCNDG ngày 05/12/2018 giữa Công ty 

Cổ phần KCN Dầu Giây và Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

+ Hợp đồng thuê lại đất số 40/2024/HĐTĐ-KCNDG ngày 25/07/2024 giữa Công ty 

Cổ phần KCN Dầu Giây và Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

+ Giấy phép xây dựng số 181/GPXD ngày 07/10/2021 của Ban quản lý các KCN 

Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

+ Phụ lục điều chỉnh ngày 07/03/2025 của Giấy phép xây dựng số 181/GPXD ngày 

07/10/2021 của Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng 

Nai. 

+ Thông báo số 166/TB-KCNKTT ngày 11/09/2025 của Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn 

thành công trình xây dựng  đối với nhà xưởng cho thuê của Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng 

Nai. 

+ Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án tại KCN (Đấu nối nước mưa, 

nước thải, giao thông) ký ngày 25/06/2021 giữa Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây với Công 

ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 
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1.7. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án: 

+ Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị. 

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai.đã hoàn thiện các 

hạng mục nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật... Do đó công ty chủ yếu chỉ sửa chửa, cải tạo bố trí 

lại khu vực sản xuất cho phù hợp, có diện tích nhỏ nên chủ yếu công nhân làm thủ công 

không sử dụng nhiều đến máy móc. Máy móc chỉ sử dụng cho quá trình lắp đặt máy móc 

trước khi đi vào sản xuất. 

Bảng 3. Bảng danh mục các loại máy móc, thiết bị cho quá trình cải tạo, lắp đặt máy móc 

thiết bị dự kiến 

STT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ Tình trạng 

1 Máy khoan Cái 2 Hàn Quốc 90 % 

2 Máy cắt Cái 2 Hàn Quốc 90 % 

3 Máy hàn Cái 2 Hàn Quốc 90 % 

4 Xe nâng Cái 1 Hàn Quốc 90 % 

5 Xe cẩu Cái 1 Hàn Quốc 90% 

+ Danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động. 

Danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của Công ty dự kiến như sau: 

Bảng 4. Danh mục máy móc thiết bị cho hoạt động sản xuất của dự án 

STT Tên máy móc Số lượng (cái) Xuất xứ 
Tình trạng Công suất 

kWh 

I Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

1 Máy ép nhựa 14 Trung Quốc 100% 410 

2 Tay robop 14 Trung Quốc 100% 28 

3 Máy nén khí 1 Trung Quốc 100% 18 

4 Máy in lụa 5 Trung Quốc 100% 5 

5 Máy nghiền nhuyễn 3 Trung Quốc 100% 30 

6 Máy chế tạo khuôn 1 Trung Quốc 100% 15 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG) 

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư. 

2.1.  Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng: 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu cho Dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 5. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng khi dự án đi vào hoạt động 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị/năm Khối lượng Mục đích sử dụng 

I Nguyên liệu Tấn   

1 ABS Tấn 100 

Ép nhựa 

2 PP   Tấn 50 

3 PMMA Tấn 20 

4 PC Tấn 10 

5 POM Tấn 20 
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6 Mực Tấn 10 In 

8 Bao bì đóng gói  Tấn  2 Đóng gói 

II Nhiên liệu    

1 TDSP Lít 10 

          Ép nhựa 2 Ethanol Lít 20 

3 Dầu trắng Lít 1.200 

4 Dầu bôi trơn 
Lít 

50 
Bảo dưỡng máy 

móc thiết bị 

5 Dầu DO Lít 200 Xe nâng 

III Vật liệu    

1 Ghẻ lau, khăn sạch, vải  kg 100 
Lau chùi máy móc 

thiết bị 

     

 (Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Vimatech Việt Nam) 

2.2. Các sản phẩm của dự án 

Các sản phẩm của dự án: 

STT Mục tiêu hoạt động Quy mô 

1 Sản xuất sản phẩm từ nhựa dùng trong các máy may 1.000.000 sản phẩm/năm 

2 Sản xuất khuôn ép nhựa và khuôn đúc nhôm 500 sản phẩm/năm 

3 Sản xuất thiết bị phụ trợ, thiết bị cho máy may 1.000.000 sản phẩm/năm 

2.3. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Hệ thống cung cấp điện cho hoạt động sản xuất và thắp sáng của dự án do Công ty 

TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cung cấp. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Công suất tiêu thụ điện tại dự án khi đi vào hoạt động ước 

tính khoảng: 500.000 kWH/tháng. 

2.4. Nhu cầu sử dụng nước của dự án: 

➢ Nguồn cung cấp nước: 

Nhà máy sử dụng nước cấp từ đơn vị hạ tầng KCN Dầu Giây thông qua hệ thống cấp 

nước của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai.  

➢ Nhu cầu sử dụng nước: 

+  Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị. 

Nước sử dụng cho sinh hoạt của công nhân: trong quá trình cải tạo nhà xưởng, lắp đặt 

máy móc thiết bị dự án ước tính số lượng công nhân tập trung thi công khoảng 15 người. 

Theo QCVN 01:2021/BXD lượng nước sử dụng quy định 80 lít/người/ngày. Vì vậy, lượng 

nước sử dụng trong quá trình cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị dự án khoảng 80 

lít/người/ngày x 20 người = 1.600 lít/ngày = 1,6 m3/ngày. 

+  Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động dự án.  
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Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động chủ yếu cho hoạt động 

sinh hoạt của lao động, cho hoạt động sản xuất, nước làm mát sản phẩm, tưới cây, PCCC. 

Cụ thể nhu cầu sử dụng nước cho từng mục hoạt động như sau: 

- Nước cấp cho mục đích sinh hoạt: 

Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân. Định 

mức sử dụng nước theo QCVN 01:2021/BXD, lượng nước sử dụng 80 lít/người/ngày đêm. 

Khi dự án đi vào hoạt động tối đa công suất đăng ký dự kiến sẽ có 50 lao động làm việc: 

Qsh = 80 lít/người/ngày.đêm x 50 người = 4.000 lít/ngày.đêm = 4 m3/ngày.đêm. 

Công ty mua suất ăn công nghiệp nên không sử dụng nước cho công đoạn nấu ăn. 

- Nước cấp cho mục đích sản xuất: 

• Nước làm mát sản phẩm: lượng nước cấp ban đầu cho quá trình làm mát là 4 m3. 

lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng hoàn toàn, định kỳ 01 tháng sẽ cấp thêm khoảng 

2 m3 để bù lại lượng nước hao hụt trong quá trình bay hơi tại công đoạn làm mát. Nước tại 

công đoạn này tuần hoàn trong máy, không thải ra ngoài. 

- Nước sử dụng cho tưới cây: sử dụng chung hạng mục cây xanh của đơn vị cho thuê 

là Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. 

- Nước dùng cho PCCC: Nước PCCC không mang tính chất sử dụng thường xuyên, 

cụ thể: 

Lưu lượng cấp cho chữa cháy q = 10l/s cho một đám cháy theo TCVN. Số đám cháy 

xảy ra cùng một lúc là:  

Qcc = (qcc x n xT)/1000 = (10 x 1 x 3 x 3600)/1000 = 108 (m3/ngày.đêm) 

Trong đó:  

qcc: Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy (= 10l/s). 

n: Số đám cháy xảy ra theo tiêu chuẩn (= 1). 

T: thời gian dự trữ nước tính toán (= 3 giờ) 

Phương án cấp nước chữa cháy: Nước chữa cháy được lấy từ bể nước ngầm do Công 

ty Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai xây dựng. Thuận lợi cho quá trình chữa cháy khi có 

đám cháy xảy ra, đảm bảo lượng nước chữa cháy đủ cung cấp trong 3 giờ đầu khi có đám 

cháy xảy ra. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước trung bình khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định tại 

bảng sau: 

Bảng 6. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án  m3/ngày 

STT Mục đích sử dụng 
Đơn vị 

tính 

Lượng nước 

sử dụng 

Lượng 

nước thải 
Ghi chý 

1 Nước dùng cho sinh hoạt m3/ngày 4 4 

Hợp đồng xử 

lý với Công ty 

Cổ phần Kim 

Tín Đồng Nai 

2 Nước dùng cho sản xuất  4 0  

2.1 Nước làm mát m3/ngày 4 0 

Nước làm mát 

tuần hoàn trong 

máy. Định kỳ 
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STT Mục đích sử dụng 
Đơn vị 

tính 

Lượng nước 

sử dụng 

Lượng 

nước thải 
Ghi chý 

01 tháng bổ 

sung 2m3 nước 

hao hụt. Không 

xả thải 

Tổng cộng lượng nước (cho ngày 

lớn nhất, không kể nước PCCC) 
m3/ngày    

Ghi chú: Cơ sở tính toán nhu cầu dùng nước: theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư: 

3.1  Giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị. 

3.1.1. Loại và khối lượng nước thải dự kiến phát sinh 

Nước thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ hoạt động 

của công nhân thi công. Với số lượng công nhân tập trung thi công khoảng 20 người với 

định mức nước sử dụng 80 lít/người/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD) thì lượng nước thải 

dự kiến phát sinh khoảng 1,6 m3/ngày (ước tính bằng 100% lượng nước cấp). 

Tính chất nước thải: Nước thải sinh hoạt có chứa chủ yếu các chất cặn bã, các chất rắn 

lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), hợp chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh khi 

thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước nếu không được xử lý. 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: Giới hạn tiếp nhận của KCN Dầu Giây. 

3.1.2. Nguồn và lưu lượng khí thải dự kiến phát sinh 

a. Bụi, khí thải từ các hoạt động cải tạo, xây dựng và lắp đặt máy móc 

Mức độ phát thải của các loại xe phụ thuộc vào: nhiệt độ không khí, tốc độ của xe, 

chiều dài quãng đường, phân khối của động cơ, loại nhiên liệu và các phương pháp kiểm 

soát ô nhiễm. Số lượng phương tiện giao thông tham khảo từ những dự án có diện tích 

tương đương thì số phương tiện dao động trong giai đoạn thi công lớn nhất khoảng 2 

phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị (chủ yếu 

xe sử dụng có tải trọng khoảng 3,5 đến 16 tấn) với khoảng cách vận chuyển trung bình 2 km 

do lượng máy móc thiết bị ít nên dự kiến thời gian vận chuyển là 2 ngày. Quảng đường vận 

chuyển là: 2km x 4 = 8km (2 lượt đi và về). 

Các xe vận chuyển sử dụng nhiên liệu là dầu DO nên sẽ phát sinh khí ô nhiễm chứa 

sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của động cơ như NOx, SO2, CO, CxHy. Các khí thải này 

sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lắp đặt máy móc thiết bị. Dựa vào hệ số 

ô nhiễm do Tổ chức y tế thế giới (WHO) thiết lập đối với xe có tải trọng từ 3,5 – 16 tấn, tải 

lượng khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển như sau: 

Bảng 7. Tải lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số tải lượng ô nhiễm 

(kg/1000km) 

Chiều dài vận 

chuyển 

Tải lượng ô nhiễm 

(g/ngày) 

Bụi 0,9 8 km 7,2 
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SO2 4,15 S 8 km 1,66 

NOx 14,4 8 km 115,2 

CO 2,9 8 km 23,2 

VOC 0,8 8 km 6,4 

Tổng 153,66 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú: S=0,05% là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (theo Petrolimex- 

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop.aspx/SpDv/ThongtinSanPham/Chỉ_tiêu_chất 

lượng_của_nhiên_liệu_diezen TCVN_56892005/). 

Do đây là nguồn di động nên lượng chất ô nhiễm sẽ trải đều trên toàn bộ tuyến đường 

vận chuyển và phân bổ theo ngày cũng như thời gian vận chuyển vì vậy rất khó quản lý và 

xử lý. Tuy nhiên, số phương tiện đi lại trong ngày không quá 2 phương tiện và được bố trí 

không tập trung nhiều phương tiện cùng lúc nên mức độ ảnh hưởng có phần được giảm 

thiểu đáng kể. Theo tính toán tại bảng trên, tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình 

vận chuyển máy móc phát sinh tương đối thấp chỉ 153,66 g/ngày. 

b. Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển tại nhà xưởng (xe nâng, xe cẩu…) 

trong quá trình cải tạo, xây dựng và bốc dỡ, lắp ráp máy móc, thiết bị  

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị của nhà máy có sự tham gia của các phương 

tiện như: xe cẩu, xe nâng… các phương tiện này sẽ sản sinh ra các chất gây ô nhiễm 

không khí như: Bụi, khói, CO, NOx, SOx, THC... Lượng khí này rất khó định lượng vì đây 

là nguồn phân tán và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác như: chất lượng đường 

sá, tốc độ gió, chế độ vận hành máy móc. 

c. Khí thải từ các hoạt động cơ khí: 

Hoạt động cơ khí tại dự án chủ yếu là quá trình lắp đặt máy móc thiết bị sẽ phát sinh 

một số chất ô nhiễm từ quá trình cháy của que hàn, trong đó chủ yếu là các chất CO, NOx.  

Để tính toán tải lượng chất thải phát sinh tham khảo hệ số ô nhiễm trong quá trình sử 

dụng que hàn tại tài liệu Phạm Ngọc Đăng (2003), Môi trường không khí, nhà xuất bản 

Khoa học Kỹ thuật, cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 8. Hệ số tải lượng các chất ô nhiễm trong khói hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2.5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

 [Nguồn : Phạm Ngọc Đăng 2003, Môi trường Không khí] 

Số lượng que hàn sử dụng dự kiến khoảng 10 kg. Căn cứ vào lượng que hàn sử dụng 

và hệ số ô nhiễm khí thải từ công đoạn hàn được nêu trong bảng (sử dụng que hàn đường 

kính 4 mm và 25 que tương đương 1 kg). Tổng số que hàn sử dụng trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc thiết bị được tính như sau: 10 kg x 25 que hàn = 250 que hàn. Dự kiến thời gian 

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop.aspx/SpDv/ThongtinSanPham/%20Chỉ_tiêu_chất_lượng_của_nhiên_liệu_diezen
http://www.petrolimex.com.vn/Desktop.aspx/SpDv/ThongtinSanPham/%20Chỉ_tiêu_chất_lượng_của_nhiên_liệu_diezen
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lắp đặt máy móc là 01 tháng. 

Lượng phát thải các chất ô nhiễm trên một đơn vị diện tích được thể hiện trong bảng 

sau. 

Bảng 9. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khói hàn 

Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

của que hàn 

Tổng số que hàn 

(que/tháng) 

Tải lượng khói hàn  

(g/giai 

đoạn) 

(g/ngày) 

Khói hàn (có chứa các 

chất ô nhiễm khác) 
706 250 

176,52 5,884 

CO 25 250 6,25 0,208333 

NOx 30 250 7,5 0,25 

Tổng 190,27 6,342 

Ghi chú:  Tải lượng khói hàn = Hệ số phát thải x số lượng que hàn 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn được thể hiện trong bảng 

sau. 

Bảng 10. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ công đoạn hàn 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng 

khói hàn 

(g/ngày) 

Thể tích 

nhà 

xưởng 

Nồng độ ô 

nhiễm  

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

03:2019/BYT 

(mg/m3) 

Khói hàn 2,942 
60.051 

(m3) 

0,0980 - - 

CO 0,104 0,0035 30 20 

NO2 0,125 0,0042 0,2 5 

Ghi chú: 

- Nồng độ =  tải lượng (mg/ngày)x 103/Thể tích nhà xưởng 

- Thể tích nhà xưởng: V = S x H = 4.334,65 x 15,93 = 60.051 (m3) 

(Trong đó:  diện tích nhà xưởng S = 4.334,65m2 ; Chiều cao nhà xưởng H(m) = 15,93m.) 

-  QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí. 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán bảng trên cho thấy nồng độ ô nhiễm khí thải trong quá trình hàn cơ 

khí đều thấp hơn nhiều so với  QCVN 03:2019/BYT và QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy 

nhiên, dự án sẽ có biện pháp hợp lý để hạn chế phát tải lượng khí gây ô nhiễm này vào môi 

trường không khí và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp làm việc này. 

Khí thải từ khói hàn không cao nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân hàn, do vậy 

cần có các phương tiện bảo hộ cho công nhân hàn sẽ hạn chế được mức độ ô nhiễm ảnh 

hưởng đến công nhân. 
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3.1.3. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh 

Với sinh hoạt của khoảng 20 công nhân lượng rác thải ước tính khoảng 10 kg/ngày 

(lượng rác thải trung bình một ngày một người thải ra khoảng 0,5 kg/ngày). Thành phần của 

loại chất thải này chủ yếu là chất hữu cơ và một số thành phần khác như giấy vụn, vỏ đồ hộp, 

thực phẩm thừa... nếu không được thu gom và xử lý đúng chỗ sẽ gây ô nhiễm môi trường do 

mùi hôi của rác phân huỷ, sinh ra các loại ruồi, bọ và các vi khuẩn truyền nhiễm từ đó gây 

ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, môi trường đất và gây mất cảnh quan môi trường. 

Chủ dự án sẽ đảm bảo công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh an toàn 

thực phẩm nhằm đảm bảo khống chế chặt chẽ sự phát sinh dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe 

người lao động. 

3.1.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh 

Lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình cải tạo và lắp đặt thiết 

bị được ước tính như sau: 

Bảng 11. Thành phần và khối lượng CTR công nghiệp thông thường giai đoạn cải tạo và lắp đặt 

STT Tên chất thải Trạng thái tồn tại  Số lượng (kg/tháng) 

1 Nhóm kim loại: sắt, thép… Rắn 80 

2 Nhóm nhựa, bao bì mành nhựa Rắn 10 

3 Nhóm giấy: thùng giấy cacton Rắn 10 

Tổng số lượng 100 

Tác động: Chất thải rắn công nghiệp thông thường về tính chất tuy không nguy hại 

nhưng nếu thải bỏ ra ngoài môi trường không đúng quy định có thể gây cản trở lối đi, tai 

nạn lao động hoặc gây ô nhiễm nguồn nước mặt (làm bồi lắng nguồn nước mặt, tăng độ đục 

và hàm lượng chất rắn lơ lửng...) tiếp nhận nó. 

3.1.5. Loại và khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này bao gồm các thành phần và số 

lượng như sau: 

- Lượng dầu nhớt thải ra từ quá trình bôi trơn, lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Bóng đèn huỳnh quang.  

- Giẻ lau dính dầu mỡ và que hàn khi cải tạo và lắp đặt máy móc thiết bị. 

Loại chất thải và khối lượng phát sinh được tổng hợp và ước tính theo bảng sau:  

Bảng 12. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải Đơn vị 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

Mã 

CTNH 

1 Que hàn thải Kg/tháng Rắn 1 07 04 01 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
Kg/tháng Rắn 2 16 01 06 

3 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải khác 
Kg/tháng Lỏng 10 17 06 01 
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4 Giẻ lau dính dầu Kg/tháng Rắn 20 18 02 01 

Tổng   33 - 

Tác động của chất thải nguy hại: 

Trong chất thải nguy hại có chứa nhiều hợp chất, dung môi hữu cơ có khả năng tồn tại 

lâu bền ngoài môi trường và có độc tính cao đối với sinh vật. Vì thế, khi thải bỏ trực tiếp 

vào môi trường đất, chúng sẽ thấm dần vào môi trường đất và gây độc cho các loài vật sống 

trong đất. Thậm chí, chúng cũng gây hại cho thực vật thông qua việc gây độc từ hệ rễ của 

cây. 

3.2  Giai đoạn hoạt động của dự án. 

3.2.1. Loại và khối lượng nước thải dự kiến phát sinh 

Nhu cầu sử dụng nước của Công ty bao gồm: nước sinh hoạt của công nhân viên, 

nước làm mát. Dự báo tổng nước sử dụng cho hoạt động của Dự án ước tính cụ thể như 

sau: 

Bảng 13. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án  m3/ngày 

STT Mục đích sử dụng 
Đơn vị 

tính 

Lượng nước 

sử dụng 

Lượng 

nước thải 
Ghi chý 

1 Nước dùng cho sinh hoạt m3/ngày 4 4 

Hợp đồng xử 

lý với Công ty 

Cổ phần Kim 

Tín Đồng Nai 

2 Nước dùng cho sản xuất  4 0  

2.1 Nước làm mát m3/ngày 4 0 

Nước làm mát 

tuần hoàn trong 

máy. Định kỳ 

01 tháng bổ 

sung 2m3 nước 

hao hụt. Không 

xả thải 

Tổng cộng lượng nước (cho ngày 

lớn nhất, không kể nước PCCC) 
m3/ngày 8 4  

+  Nước thải sinh hoạt: 

Khi dự án đi vào hoạt động dự kiến số cán bộ, công nhân viên lao động cho sản xuất 

khoảng là 50 người.  

Nguồn phát sinh: nước thải phát sinh từ khu vực văn phòng, các khu nhà vệ sinh 

trong phân xưởng sản xuất… 

Tính chất nước thải: Nước thải sinh hoạt có chứa chủ yếu các chất cặn bã, các chất rắn 

lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), hợp chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh khi 

thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước nếu không được xử lý. 

Lượng nước thải từ hoạt động của công ty khi dự án đi vào hoạt động ổn định như 

sau: 
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Bảng 14. Bảng tổng hợp nước thải sinh hoạt của Công ty 

STT Hạng mục Nước thải (m3/ngày.đêm) 

1 Nước cho nhu cầu vệ sinh cá nhân 4 

Tổng lưu lượng nước thải  4 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án khi đi vào 

hoạt động ổn định dự kiến khoảng4 m3/ngày.đêm (tính bằng 100% lượng nước cấp). 

Nước thải sinh hoạt là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến chất 

lượng nước mặt tại khu vực xung quanh. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ 

phân hủy, chứa lượng lớn các vi khuẩn coliform và các vi khuẩn gây bệnh khác. Nước thải 

không được xử lý có thể là nguồn gây bệnh truyền nhiễm đối với cộng đồng dân cư sống 

trong khu vực thông qua việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài ra, nước thải sinh 

hoạt cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất và ảnh hưởng đến chất lượng nước 

ngầm. 

+  Nước thải sản xuất: Công ty không phát sinh nước thải sản xuất. 

3.2.2. Nguồn và lưu lượng khí thải dự kiến phát sinh 

a.  Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

➢ Mùi nhựa, khí thải từ công đoạn gia nhiệt (đùn ép nhựa) 

Theo tổ chức quản lý môi trường Bnag Michigan – Mỹ các thông số phát thải khí sản 

xuất đối với quá trình sản xuất các sản phẩm nhựa như sau: 

Bảng 15. Khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với một số loại hình công nghệ sản xuất các sản 

phẩm nhựa 

Plastic producs manufacturing – Sản xuất các sản phẩm nhựa 

Mã số (SSC) Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

3-08-010-01 Sản xuất keo dán Mùi nhựa 12,5 Lb/tấn sản phẩm 

3-08-010-02 Đùn ép Mùi nhựa 0,0706 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-03 
Sản xuất phim, hình 

khối nhựa 

Bụi 

Mùi nhựa 

0,0802 Lb/tấn nhựa 

0,0284 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-04 Sản xuất tấm thảm Mùi nhựa 3,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-05 Sản xuất chất tạo bọt Mùi nhựa 60 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-06 Cán mỏng, ấm nước, lò Mùi nhựa 20,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-06 Khuôn 
Bụi 

Mùi nhựa 

0,1032 Lb/tấn nhựa 

0,0614 Lb/tấn nhựa 

(Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality - Environmental Science And 

Services Division) 

Đối chiếu công nghệ của dự án với các loại hình sản xuất trong bảng trên thì nguồn 

thải và hệ số phát thải có mã số 3-08-010-02 (đùn ép nhựa).  Quy đổi 1 Lb = 453,5924 gam, 

với 200 tấn nguyên liệu/năm (khoảng 0,641 tấn/ngày) thì lượng mùi nhựa, khí thải phát sinh 

dự kiến như sau: 

0,0706 Lb/tấn x 453,5924 g/Lb x 0,641 tấn/ngày = 20,53 g/ngày  
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Tuy nhiên, công đoạn sản xuất được thực hiện bằng máy móc công nghệ hiện đại. Quá 

trình gia nhiệt sử dụng điện nên không phát sinh khí thải từ nhiên liệu đốt. Tại máy đùn ép 

nhựa (ở nhiệt đồ từ 165 oC đến 200 oC) nhựa sẽ nóng chảy ở dạng dẻo dễ nén ép tạo hình 

cho sản phẩm, chưa xảy ra phân hủy liên kết phân tử hóa học của nhựa tạo thành khí thải là 

hợp chất hữu cơ hydrocacbon dạng khí. Do đó, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

nhà máy ảnh hưởng không đáng kể đến công nhân làm việc tại đây. 

Ngoài ra, nguyên liệu sử dụng trong công đoạn này là hạt nhựa nguyên sinh ở điều 

kiện bình thường không phát sinh mùi, nhưng khi được gia nhiệt đến nhiệt độ cao cùng với 

các chất phụ gia sẽ nóng chảy và phát sinh mùi nhựa. Hơi nhựa ở nồng độ cao sẽ gây cảm 

giác khó chịu cho công nhân trực tiếp sản xuất, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy 

nhiên, do quá trình gia nhiệt nhựa được công ty sử dụng dây chuyền với công nghệ hiện đại, 

hệ thống máy móc được thiết kế kín. Công nhân chỉ thực hiện thao tác trên máy điều khiển 

và giám sát thiết bị thông qua màn hình máy tính, do đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân làm việc tại khu vực này. 

➢ Bụi từ công đoạn chuẩn bị nguyên liệu 

- Nguồn phát sinh: 

Bụi phát sinh tại công đoạn sấy hạt nhựa chủ yếu từ quá trình nạp nguyên liệu vào 

phễu sấy, sự ma sát giữa các hạt nhựa dưới tác động của dòng khí nóng, và quá trình tháo 

liệu sau sấy. Thành phần bụi chủ yếu là bụi nhựa mịn, vụn nhựa nhỏ và tạp chất bám trên bề 

mặt nguyên liệu. 

Bụi có chứa polymer nguy hiểm đối với sức khỏe con người, gây bệnh phổi nếu tiếp 

xúc trong một thời gian dài. Các hạt bụi phát sinh nếu không có các biện pháp kiểm soát 

thích hợp, phát tán vào môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân khi tiếp 

xúc gây kích ứng đến da, mắt. Những hạt bụi rất nhỏ phát tán trong không khí, xâm nhập 

vào cuống phổi và tích tụ ở góc phổi làm khó thở, tổn thương hệ thống thần kinh, khô cổ 

họng, tạo nên các bệnh về hô hấp. 

- Đánh giá tác động: 

Toàn bộ quá trình được thực hiện tại khu vực riêng, kín dự kiến bố trí nằm tách biệt 

với các khu vực sản xuất, máy trộn hoạt động bằng điện và đóng nắp kín nên hầu như không 

phát sinh bụi ra môi trường xung quanh. 

Toàn bộ quá trình nhập liệu trước khi đưa vào công đoạn sản xuất được thực hiện bằng 

hệ thống máy hút tự động từ bao chứa/thùng chứa vào phễu nạp liệu có hệ thống cân điều 

chỉnh khối lượng tự động và hút vào máy đùn ép để làm nóng chảy và ép tạo hình cho sản 

phẩm. Bên cạnh đó, công nhân vận hành các thiết bị sản xuất sẽ được trang bị đầy đủ dụng 

cụ bảo hộ lao động để tránh các bệnh nghề nghiệp do bụi gây ra. Do đó, bụi phát sinh từ 

hoạt động sản xuất của nhà máy sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến công nhân làm việc tại 

đây. 

➢ Bụi từ công đoạn kiểm tra khuôn của quy trình sản xuất khuôn ép nhựa và khuôn 

đúc nhôm  

Các sản phẩm khuôn sau khi gia công hoạn thiện bên ngoài sẽ đưa về nhà máy để kiểm 

tra khuôn. Đối với những sản phẩm có lỗi nhẹ sẽ được tiến hành chỉnh sửa bằng máy CNC 
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tại nhà xưởng, công đoạn này sẽ phát sinh bụi. Thành phần bụi chủ yếu là bụi sắt, thép hoặc 

hợp kim từ vật liệu chế tạo khuôn, có kích thước từ bụi thô đến bụi mịn, một phần có thể 

phát tán vào không khí khu vực sản xuất nếu không được thu gom kịp thời. 

Bụi phát sinh có kích thước nhỏ, khả năng phát tán trong không khí cao, đặc biệt tại 

khu vực mài khô nếu không được thu gom hiệu quả. Đây là một trong những nguồn phát 

sinh bụi đặc trưng của dây chuyền gia công, hoàn thiện sản phẩm khuôn. 

Với công suất sản xuất khuôn tại nhà máy không lớn, và cũng hạn chế các sản phẩm 

lỗi từ đơn vị gia công nên lượng bụi phát sinh không đáng kể. Tuy nhiên; để hạn chế sự phát 

tán bụi ra môi trường làm việc, Công ty sẽ có các biện pháp giảm thiểu các ảnh hưởng tới 

moi trường và sức khỏe công nhân. 

b.  Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Bụi (đất, cát…) phát sinh từ quá trình xe ra vào nhà máy, quá trình vận chuyển và bốc 

dỡ nguyên vật liệu phát sinh không đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp kiểm soát 

lượng bụi trên thì sẽ tác động đáng kể đến môi trường trong khu vực. Trong giai đoạn vận 

hành, các phương tiện ra, vào Công ty gồm có: Xe tải chở nguyên nhiên liệu và thành phẩm 

xuất nhập nhà máy (ước tính có khoảng 5 lượt xe/ngày), xe của cán bộ, công nhân viên làm 

việc trong Công ty và khách ra, vào công tác… (ước tính 1 ngày có khoảng 50 lượt xe gắn 

máy). 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông 

đường bộ tại Tp.HCM” cho thấy lượng nguyên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các 

loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,02 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km. Với 

chiều dài đoạn đường đi ước tính khoảng 1 km (tính trong khu vực dự án). Như vậy lượng 

nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 16. Lượng nhiên liệu dự kiến cho hoạt động giao thông trong giai đoạn hoạt động 

TT Loại phương tiện 
Số lượt xe 

(lượt/ngày/1 km) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ngày) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 50 0,02 1 

2 Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 tấn 5 0,1 0,5 

Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông theo đánh giá nhanh của Tổ 

chức Y tế Thế giới WHO được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 17. Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông 

TT Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20*S 8 525 80 

2 Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 tấn 0,71 20*S 9,62 2,19 0,791 

(Nguồn: Assessment of sources of air, water, and land pollution -WHO) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu (thường = 0,05%). 

Dựa vào hệ số ô nhiễm và mức tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện, ước tính tải 

lượng các chất ô nhiễm không khí từ đốt nhiên liệu của các phương tiện giao thông được thể 

hiện bảng sau: 

Bảng 18. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 
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TT Loại phương tiện 
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 0,00086 0,05504 3,612 0,5504 

2 
Xe tải lớn động cơ Diesel 

3,5 đến 16 tấn 0,000305 0,00043 0,004137 0,000942 0,00034 

Tổng cộng 0,000305 0,00129 0,059177 3,612942 0,55074 

(Lấy Khối lượng riêng của xăng là 0,7 kg/lít; dầu DO là 0,86 kg/lít) 

Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) = [Tổng lượng nhiên liệu (lít/ngày) × Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nhiên liệu) × Khối lượng riêng (kg/lít)]/1000. 

Hàng năm các phương tiện giao thông ra, vào Công ty sẽ đưa vào môi trường một khối 

lượng khí thải gồm: bụi, SO2, NO2, CO gây ô nhiễm không khí trên tuyến đường giao 

thông. Lượng khí này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và chịu tác động của 

nhiều yếu tố tự nhiên khác như: chất lượng đường sá, tốc độ gió… Trong giai đoạn vận 

hành, các tác động này là thường xuyên, nồng độ các chất gây ô nhiễm tăng cao vào những 

giờ cao điểm có nhiều phương tiện tập trung về Công ty. Việc kiểm soát và xử lý nguồn ô 

nhiễm từ hoạt động này là rất khó thực hiện, cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu tại 

nguồn phát sinh như: nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng đường sá, các phương 

tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định. 

c.  Nhiệt thừa trong quá trình sản xuất 

- Hầu như nhiệt ít phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất vì các công đoạn đều sử 

dụng điện để vận hành máy móc. Tuy nhiên, hoạt động của máy móc thiết bị (đặc biệt khu 

vực máy ép nhựa) sinh ra một lượng nhiệt, nếu không có biện pháp giảm thiểu hiệu quả sẽ 

ảnh hưởng đến môi trường làm việc. 

- Tác động của nhiệt độ cao: nhiệt độ cao tại nơi làm việc của cán bộ công nhân viên 

gây tác hại đến sức khỏe. Điều kiện khí hậu nóng ẩm kèm theo nhiệt độ cao có thể gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người lao động như: rối loạn điều hòa nhiệt, say nóng, mất nước, 

mất muối… làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao thì tỷ lệ mắc các bệnh sẽ cao hơn 

bình thường như tiêu hóa chiếm 15% so với 7,5%, bệnh ngoài da 6,3 so với 1,6%. 

- Để đánh giá tác động của nhiệt độ từ hoạt động sản xuất tại dự án, tham khảo số liệu 

đo đạc thực tế từ phân xưởng ép nhựa của Công ty TNHH Framas Korea Vina tại KCN 

Long thành và Công ty Cổ phần nhựa Reliable (Việt Nam) tại KCN Long Bình (Amata) có 

công đoạn ép nhựa từ nhựa nguyên sinh (sau khi đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm nhiệt tương tự dự án) như sau: 

Bảng 19. Nhiệt độ khu vực xưởng sản xuất (đang hoạt động bình thường) 

Công ty Đặc điểm Vị trí thu mẫu Nhiệt độ (oC) 

Công ty TNHH Framas Korea 

Vina (KCN Long Thành) 

Phân xưởng sản xuất các 

chi tiết, sản phẩm nhựa 
Xưởng ép nhựa 30,7 (*) 

Công ty Cổ phần nhựa Reliable 

(Việt Nam) (KCN Long Bình 

(Amata)) 

Phân xưởng sản xuất 

màng nhựa 
Xưởng ép nhựa 30,8 (**) 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 

Ghi chú: 
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QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi 

khí hậu tại nơi làm việc 

(*) Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của Công ty TNHH Framas 

Korea Vina năm 2024 

(**) Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của Công ty Cổ phần nhựa 

Reliable (Việt Nam) năm 2024 

+ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt đang áp dụng tại các Công ty này: Bố trí nhà 

xưởng thông thoáng bằng phương pháp thông gió tự nhiên với hệ thống quạt công nghiệp 

cấp gió tươi và hút khí thải ra ngoài. Tăng cường bố trí các quạt công nghiệp tại khu vực 

các máy ép nhựa. 

Nhận xét: Dựa vào bảng kết quả tham khảo nhiệt độ môi trường làm việc tại các khu 

vực sản xuất, cho thấy nhiệt độ tại các vị trí xưởng sản xuất đều nằm trong giới hạn tiêu 

chuẩn cho phép. Do đó, khi Công ty đi vào hoạt động với các biện pháp giảm thiểu tương tự 

sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như năng suất làm việc của công nhân. 

d.  Mùi hôi từ khu vực tập kết rác thải. 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân viên trong quá trình hoạt động. Do đó quá trình lưu trữ (chờ thu gom) sẽ phát 

sinh mùi gây khó chịu. Mùi hôi (từ khí H2S, NH3), khí thải đặc trưng như (CH4) và ruồi 

nhặng có thể phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải tại khu vực tập trung các thùng rác. 

Thành phần chính rác thải sinh hoạt là nơi sinh ra các Sol khí sinh học có thể phát tán theo 

gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm mét. Trong Sol khí thường có 

các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng có thể là những mầm gây bệnh hay nguyên nhân gây 

những dị ứng qua đường hô hấp. 

Tuy nhiên, chủ dự án sẽ hợp đồng thu gom chất thải rắn với đơn vị có chức năng và 

thực hiện các biện pháp quản lý vệ sinh môi trường thích hợp, các tác động do mùi hôi này 

có thể được hạn chế và kiểm soát được. 

đ.  Tiếng ồn, độ rung trong khu vực sản xuất 

-  Tiếng ồn, độ rung trong khu vực sản xuất 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong khu vực sản xuất chủ yếu tại các khu vực sản xuất và 

phạm vi ảnh hưởng chủ yếu đến công nhân làm việc tại các khu vực này như công đoạn 

trộn, đùn ép nhựa, mài bóng… từ quá trình sản xuất – nhập nguyên vật liệu và sản phẩm, 

đồng thời tiếng ồn, độ rung cũng phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên nhiên liệu. 

Cường độ ồn phát sinh trong nhà máy thường tương đối cao và liên tục (trung bình 75-

80dBA). Ngoài ra, tùy theo chu kỳ vận hành thiết bị, tiếng ồn cục bộ có thể >80 dBA và 

vượt tiêu chuẩn cho phép tại khu vực sản xuất (Theo QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn quy định cho phép cường độ ồn ≤ 85 dBA). Việc tiếp xúc thường 

xuyên với nguồn ồn từ 80 dBA trở lên làm ức chế thần kinh trung ương, gây trạng thái mệt 

mỏi khó chịu và làm giảm năng suất lao động, dễ dẫn đến tai nạn lao động. 

Đối với con người, tiếng ồn có thể gây ra tác hại: 

+ Mệt mỏi thính lực, đau tai. 

+ Mất trạng thái cân bằng, giật mình mất ngủ, ngủ chập chờn. 

+ Loét dạ dày, tăng huyết áp, hay cáu gắt. 
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+ Giảm sức lao động, giảm sự nhạy cảm, đầu óc mất tập trung, rối loạn cơ bắp… 

Tiếng ồn có thể gây ra những dạng lao động: 

+ Gây điếc nghề nghiệp, đặc điểm là điếc không phục hồi được, điếc không đối xứng, 

và không tự tiến triển khi công nhân thôi tiếp xúc với tiếng ồn. 

+ Tác hại của tiếng ồn lâu ngày làm các cơ quan chức năng của cơ thể mất cân bằng, 

gây suy nhược cơ thể, hạn chế lưu thông máu, tai ù, căng thẳng đầu óc, giảm khả năng lao 

động và sự tập trung chú ý, từ đó là nguyên nhân gây tai nạn lao động. 

- Tiếng ồn do các phương tiện giao thông 

Tiếng ồn độ rung phát ra từ động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe. Các loại xe 

khác nhau sẽ phát sinh các mức ồn khác nhau. 

Để đảm bảo sức khỏe của người lao động, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu các tác động do tiếng ồn được trình bày tại phần dưới. 

3.2.3. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt của dự án phát sinh từ nhà vệ sinh, văn 

phòng, nhà xưởng từ hoạt động của người lao động sản xuất. 

- Khối lượng: Với số lượng CB CNV là 50 người ước tính lượng chất thải ra trung 

bình là 0,5 kg/người/ngày. Vậy lượng chất thải sinh hoạt của dự án phát sinh khoảng 25 

kg/ngày. Thành phần chủ yếu là thực phẩm hữu cơ thừa, hộp xốp, túi nilon... Cụ thể: 

Bảng 20. Chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án 

STT Nhóm chất thải rắn 
Số lượng 

kg/ngày tấn/năm 

1 Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế  6 1,872 

2 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 6 1,872 

3 Chất thải rắn sinh hoạt khác 13 4,056 

Tổng 25 7,8 

– Thành phần: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu gồm các chất hữu cơ như 

vỏ trái cây, thực phẩm thừa… và các chất có nguồn gốc vô cơ như túi nylon, lon, chai, các 

vật dụng cá nhân hư hỏng. 

– Tác động: CTRSH có hàm lượng hữu cơ cao, dễ phân hủy nếu không được thu gom 

xử lý tốt, kịp thời sẽ gây tác động xấu cho môi trường không khí, nước và đất. Vì các chất 

hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, 

CH4… ảnh hưởng đến toàn khu vực. Các loại CTR là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát 

triển, là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián…). 

Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và mỹ quan khu vực. 

3.2.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh chủ yếu từ 

hoạt động sản xuất và văn phòng. Chất thải chủ yếu là: sản phẩm nhựa lỗi, kim loại bao bì, 

giấy từ văn phòng... 

Khối lượng và thành phần: CTR thông thường phát sinh của dự án cụ thể tại bảng sau: 

 

Bảng 21. Tổng hợp khối lượng chất thải công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh 
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STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Nhựa: sản phẩm nhựa lỗi… 200 03 02 12 Rắn TT-R 

2 

Kim loại và hợp kim các loại 

không lẫn với CTNH (phế liệu 

sắt, thép….) 

100 11 04 03 Rắn TT-R 

3 

Hộp chứa mực in (loại không có 

các thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực như 

mực in văn phòng, sách báo) 

2 08 02 08 Rắn TT 

4 Pallet gỗ thải 100 11 02 02 Rắn TT-R 

5 

Giấy và bao bì giấy các tông thải 

bỏ (bao bì, giấy loại bỏ từ văn 

phòng và vật liệu đóng gói thừa, 

bao bì nguyên liệu) 

150 18 01 05 Rắn TT-R 

6 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH) thải  
100 18 01 06 Rắn TT-R 

7 Bùn từ bể tự hoại 2.000 - Bùn TT 

 Tổng 2.652    

Tác động: Chất thải công nghiệp không nguy hại nếu không được thu gom và quản lý 

tốt sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất như: cản trở việc di chuyển đi lại, là nơi có tiềm năng 

nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn khi có sự cố xảy ra. 

3.2.5.  Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh. 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quy trình vận hành kho như: giẻ lau dính thành 

phần nguy hại, Bao bì cứng thải bằng kim loại, bóng đèn huỳnh quang thải… 

Khối lượng thải: Theo tính toán thống kê chất thải nguy hại khi Nhà máy đi vào hoạt 

động ổn định ước tính lượng thải 443 kg/năm. Các loại chất thải nguy hại phát sinh nếu 

không có biện pháp thu gom và xử lý đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên môi 

trường hoặc gián tiếp gây ra các sự cố tai nạn lao động.  

Tổng hợp các loại chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

Nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 22. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 20 16 01 06 KS 

2 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 100 18 01 02 KS 

3 

Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra không phải là 

CTNH) thải 

Rắn 100 18 01 03 KS 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 
Rắn 50 18 02 01 NH 

5 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn 20 18 01 01 KS 

6 Pin thải Rắn 3 19 06 02 NH 

7 Dầu động cơ, hộp số và bôi Lỏng 40 17 02 03 NH 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

trơn tổng hợp thải 

8 

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) thải 

Rắn 300 08 02 04 KS 

Tổng cộng 633   

- Tác động: 

Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp 

(dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương tác với các chất 

khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, 

có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt 

các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây 

ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tiếp nhận cụ thể là môi trường đất, nước và không khí. 

Do đó, việc lan truyền, ảnh hưởng các thành phần nguy hại đến con người, động vật và thực 

vật là khó tránh khỏi. Ngoài ra, sẽ gây nhiễm độc cho con người, động vật cũng như hệ thực 

vật nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua môi trường tiếp nhận. 

4.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

4.1  Giai đoạn cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị. 

4.1.1.  Phương án thu gom, quản lý, xử lý nước thải dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường áp dụng. 

4.1.1.1. Thu gom, thoát nước mưa. 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án được xây dựng hoàn chỉnh tách riêng 

với hệ thống thoát nước thải. 

 Hệ thống thoát nước mưa đã được xây dựng hoàn thiện trước đây bởi Công ty Cổ 

phần Kim Tín Đồng Nai gồm hệ thống cống BTCT D400mm, D600mm, D800mm và được 

xây dựng dọc theo khuôn viên xưởng, đường nội bộ… dọc tuyến thu gom bố trí các hố ga 

có song chắn rác để thu gom thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khuôn viên nhà 

xưởng. Nước mưa sau khi được thu gom sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN 

Dầu Giây.  

Công ty có bố trí công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hàng ngày để hạn chế các chất 

bẩn có trên mặt bằng Công ty nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước cũng như tạo môi 

trường sạch sẽ trong Công ty. Đối với lượng chất rắn lắng tại các hố ga như: đất cát, rác… 

được đơn vị cho thuê xưởng định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy định để tránh tắc 

nghẽn cống thoát nước mưa. 

4.1.1.2. Thu gom, thoát nước thải. 

Đối với đường ống thu gom nước thải từ các nhà vệ sinh sử dụng ống HDPE D60, 

D114 mm về bể tự hoại 5 ngăn sau đó cùng với nước từ quá trình vệ sinh văn phòng sử 

dụng ống HDPE D168 mm về hố ga giám sát riêng của nhà máy trước nhà xưởng (mỗi nhà 

xưởng bố trí 01 hố ga giám sát nước thải riêng); sau đó thu gom theo đường ống HDPE 

D150mm, D250mm, D300mm về hệ thống xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Kim Tín 

Đồng Nai đấu nối tại 1 điểm trên đường 6A của KCN dẫn nước thải về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN Dầu Giây. 
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Hệ thống nước thải của nhà xưởng (mỗi nhà xưởng có 1 bể tự hoại và 01 hố ga giám 

sát nước thải riêng) sẽ được tách riêng biệt với các xưởng, khác sau đó mới theo hệ thống 

thoát nước thải chung của khu nhà xưởng cho thuê đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của KCN Dầu Giây tại 1 điểm trên đường 6A  theo phương thức tự chảy. 

4.1.2.  Phương án thu gom, quản lý, xử lý khí thải dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường áp dụng. 

a.  Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Khí thải từ các phương tiện giao thông tham gia vận chuyển máy móc thiết bị là nguồn 

ô nhiễm phân tán, không liên tục và rất khó kiểm soát. Để hạn chế ảnh hưởng bụi và khí thải 

từ các phương tiện giao thông đến môi trường trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết 

bị, chủ dự án sẽ thực hiện đồng loạt các biện pháp khống chế tổng hợp như sau: 

- Các phương tiện vận chuyển đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, được cơ 

quan chức năng kiểm định, cấp phép lưu hành theo định; được bảo dưỡng định kỳ theo quy 

định, không chở quá tải trọng quy định. 

- Các phương tiện giao thông khi vào dự án phải đậu đúng vị trí quy định và tắt máy 

xe, sau khi bốc dỡ các nguyên vật liệu, máy móc xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực. 

Thực hiện các biện pháp trên, Dự án đảm bảo sẽ giảm thiểu được nguồn ô nhiễm này. 

Môi trường không khí khu vực thực hiện dự án đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. Đảm bảo tiếng 

ồn, độ rung đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b.  Giảm thiểu khí thải từ hoạt động hàn cơ khí 

Để hạn chế ô nhiễm từ quá trình này, Chủ dự án buộc đơn vị thi công lắp đặt sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

− Lựa chọn máy hàn có đủ công suất thực hiện công tác hàn phù hợp với các chi tiết của 

công tác lắp đặt.  

− Trang bị quạt công nghiệp để phân tán khí thải từ khu vực gia công hàn, cắt nhằm 

tránh khí thải tập trung ảnh hưởng đến công nhân thực hiện; 

− Trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như: nón bảo hộ, mặt nạ hàn, mắt 

kính, găng tay… nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu đến công nhân. 

c.  Giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Để giảm thiểu tiếng ồn do hoạt động khoan cắt lắp đặt thiết bị, công ty sẽ đưa ra những 

biện pháp sau: Trang bị nút bịt tai chống ồn, trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân 

làm việc tại công trường. 

4.1.3.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh. 

CTRSH của công nhân thi công: được để trong các thùng chứa có nắp đậy nhằm tránh 

bị nước mưa cuốn xuống hệ thống thoát nước và phải được thu gom thường xuyên không để 

tồn ứ gây mùi hôi thối khó chịu cho công nhân thi công và môi trường xung quanh. Chủ đầu 

tư sẽ trang bị 04 thùng chứa rác sinh hoạt chuyên dụng dung tích 120 lít, có nắp đậy để thu 

gom, tập trung rác thải và giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom mang đi xử lý đúng 

quy định. Phổ biến quy định về việc bỏ rác đúng nơi quy định trong khuôn viên của công 

trường cho nhà thầu trước khi vào làm việc tại dự án. Chủ dự án sẽ thực hiện chương trình 

phân loại chất thải rắn tại nguồn theo chương trình của cơ quan quản lý nhà nước. 
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 Với các biện pháp quản lý như trên đảm bảo rằng CTRSH trong giai đoạn này. Công 

ty sẽ tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

4.1.4.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

dự kiến phát sinh. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình cải tạo, lắp đặt máy 

móc thiết bị chủ yếu là các loại bao bì, thùng carton, gỗ, đinh, sắt thép thừa… những chất 

thải có khả năng tái chế sẽ thu gom, bán cho đơn vị có chức năng thu mua phế liệu. Đối với 

chất thải không có khả năng tái sử dụng sẽ được thu gom tập trung giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom vận chuyển và xử lý. Bố trí, phân công nhân sự thu gom chất thải, phân loại 

ngay tại nguồn phát sinh. 

Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng 

quy định. 

4.1.5.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại dự kiến phát sinh. 

Trong quá trình cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy 

hại như: các loại giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, dầu nhớt thải… Cụ thể một 

số giải pháp phòng ngừa và biện pháp quản lý, xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong giai 

này bao gồm: 

- Giải pháp phòng ngừa:  

+ Ưu tiên sử dụng các nguyên vật liệu, thiết bị ít tạo ra chất thải nguy hại, thân thiện với 

môi trường nếu có thể như: bóng đèn led, sơn không dung môi… hoặc sử dụng các nguyên 

nhiên liệu tiết kiệm.  

+ Giảm thiểu nhớt thải, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu bằng cách hạn chế việc sửa chữa 

các phương tiện vận chuyển và thi công trong khu vực dự án.  

+ Thu gom triệt để CTNH: tránh trường hợp người thu mua phế liệu thiếu hiểu biết, súc 

rửa bao bì, thùng đựng hoá chất hoặc sử dụng không đúng mục đích. 

-  Giải pháp thu gom, phân loại, lưu giữ:  

+ Phân loại chất thải tại nguồn: chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, 

không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường, chất thải sinh hoạt. 

+ Các loại chất thải nguy hại được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa thích hợp 

có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ nước thải, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi trường. 

+ Các loại thùng chứa chất thải nguy hại sẽ được ghi rõ tên chất thải, gắn các dấu hiệu 

cảnh báo nguy hại và hướng dẫn xử lý. 

+ Bố trí 04 thùng đựng rác dung tích 60 lít có nắp đậy để phân loại các chất thải nguy 

hại phát sinh, đảm bảo theo quy định pháp luật. 

- Giải pháp xử lý: Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý tuân thủ theo đúng quy định. 

4.2.  Giai đoạn hoạt động. 

4.2.1.  Phương án thu gom, quản lý, xử lý nước thải dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường áp dụng. 
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4.2.1.1 Thu gom, thoát nước mưa: 

Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của Công 

ty đã được xây dựng hoàn thiện trước đây bởi Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. Sau đó 

được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa tập trung của KCN. 

- Nước mưa từ mái nhà các khu vực văn phòng, nhà xưởng… được thu gom theo 

đường ống dẫn về hệ thống thoát nước mưa được xây dựng bằng bê tông cốt thép và dọc 

tuyến thoát nước có bố trí các hố ga, miệng thu nước mưa, có các tấm đan che đậy, có lắp 

đặt các song chắn rác để tách rác. 

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng dọc hai bên đường giao thông nội bộ bao 

xung quanh nhà xưởng, với các tuyến ống BTCT D400mm, D600mm và D800mm bố trí 

các hố ga có song chắn rác. Nước mưa sau khi được thu gom sẽ theo hệ thống thoát nước 

mưa của Công ty đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN. 

- Đối với lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích bề mặt được thu gom về các hố ga có 

song chắn rác sau khi được thu gom sẽ theo hệ thống thoát nước mưa của Công ty đấu nối 

vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Dầu Giây.  

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa gồm: 

+ Kết cấu: Cống bê tông cốt thép. 

+ Đường kính: Hệ thống thoát nước cống BTCT BTCT D400mm, D600mm, 

D800mm. 

- Ngoài ra, Công ty sẽ bố trí công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hàng ngày để hạn chế 

các chất bẩn có trên mặt bằng Công ty nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước cũng như tạo 

môi trường sạch sẽ trong Công ty. Đối với lượng chất rắn lắng tại các hố ga như: đất cát, 

rác… sẽ được định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy định để tránh tắc nghẽn cống thoát 

nước mưa. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải. Nước mưa sau khi được thu gom sẽ theo hệ thống thoát nước mưa của Công ty 

Cổ phần Kim Tín Đồng Nai đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Dầu Giây tại 02 

vị trí trên đường số 6A. (Vị trí đấu nối nước mưa được xác định theo bản vẽ thoát nước 

mưa đính kèm tại phụ lục báo cáo).  

Quy trình vận hành tại từng điểm thoát nước: tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa của 

KCN Dầu Giây. 

Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa: 

 

Hình 6. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa của dự án 

 

Nước mưa  
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rác, hố ga 
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Nai)  

Hệ thống thoát 

nước mưa KCN 
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4.2.1.2. Thu gom, quản lý và xử lý nước thải: 

a. Phương án thu gom, quản lý nước thải. 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần 

Kim Tín Đồng Nai khu vực nhà xưởng đã có nhà vệ sinh, lượng nước thải sinh hoạt sau xử 

lý bằng bể tự hoại 5 ngăn, cùng nước thải từ quá trình vệ sinh văn phòng, được thu gom về 

hố ga thu gom chung của Công ty, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước của KCN dẫn 

về HTXLNT để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Toàn bộ nước thải phát sinh sẽ được thu gom vào tuyến ống thu gom, thoát nước thải 

bằng tuyến ống HDPE D150mm, D250mm, D300mm, dọc tuyến bố trí các hố ga của Công 

ty đã được xây dựng hoàn thiện trước đây bởi Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai. Sau đó 

được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai xử lý sơ 

bộ trước khi đấu nối vào tuyến thu gom nước thải của khu công nghiệp tại 01 hố ga đấu nối 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Dầu Giây để xử lý đạt quy chuẩn trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Dự án phát sinh nước thải sinh hoạt chủ yếu từ khu vực nhà vệ sinh văn phòng, nhà vệ 

sinh của nhân viên, được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 5 ngăn… được thu gom bằng tuyến ống 

HDPE D150mm, D250mm, D300mm dẫn vào hệ thống xử lý nước thải Công ty Cổ phần 

Kim Tín Đồng Nai. Nước thải sau xử lý sơ bộ được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Dầu Giây để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận tại 01 

điểm tại đường số 6A. 

Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của công ty: 

 

Hình 7. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của Công ty 

(Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải - Đính kèm phụ lục). 

b. Xử lý nước thải. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 5 

ngăn đạt tiêu chuẩn nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Kim 

Tín Đồng Nai (theo Phụ lục 2 Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số 01/2026/DG/KT-

YUANSHENG) được thu gom bằng hệ thống đường ống HDPE D150mm, D250mm, 

D300mm, bố trí xung quanh nhà máy, sau dẫn về hệ thống xử lý nước thải Công ty Cổ 

Hố ga giám sát 

 

Nước thải sinh hoạt 
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Hệ thống XLNT của đơn vị cho 

thuê nhà xưởng 

 

Hệ thống xử lý nước thải KCN 
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phần Kim Tín Đồng Nai để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Dầu Giây trước khi đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. Nước thải sau hệ thống xử lý tập trung của 

KCN Dầu Giây đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi xả ra môi trường (Công ty 

không xả trực tiếp ra môi trường). 

Cụ thể về các công trình xử lý nước thải như sau: 

➢ Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại: 

- Bể tự hoại:  

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 5 ngăn trước khi 

đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty.  

Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh được dẫn vào ngăn thứ nhất của bể tự hoại để thực 

hiện quá trình lắng sơ cấp, tại đây các chất rắn có kích thước lớn và cặn lơ lửng sẽ lắng 

xuống đáy bể tạo thành lớp bùn, đồng thời bắt đầu xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. 

Sau đó, nước thải tiếp tục chảy sang ngăn thứ hai và ngăn thứ ba, nơi diễn ra quá 

trình phân hủy kỵ khí nhờ các vi sinh vật. Các chất hữu cơ trong nước thải được phân hủy 

dần, làm giảm hàm lượng các chất ô nhiễm.  

Tiếp theo, nước thải được dẫn qua ngăn thứ tư, thường được bố trí vật liệu lọc như 

sỏi hoặc đá để giữ lại các cặn nhỏ còn lại và tạo điều kiện cho vi sinh vật bám dính, hỗ trợ 

quá trình xử lý sinh học. Cuối cùng, nước thải chảy sang ngăn thứ năm để lắng lần cuối, 

tách các cặn còn sót lại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước hoặc dẫn đến công trình xử 

lý tiếp theo. Bùn tích tụ trong bể được hút định kỳ để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ 

thống. 

4.2.2.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải dự kiến phát sinh 

a.  Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển. 

Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ luôn có xe ra, vào để vận chuyển hàng hóa, vì vậy ô 

nhiễm bụi và các khí thải do phương tiện giao thông là không tránh khỏi. Ô nhiễm do khí 

thải, bụi từ phương tiện giao là nguồn thải không tập trung, khó kiểm soát và chỉ mang 

tính chất tạm thời trong quá trình xuất, nhập nguyên liệu, sản phẩm bằng các phương tiện 

vận chuyển. Tuy nhiên, Dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động từ các 

phương tiện giao thông như sau: 

- Sử dụng các loại xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định của Cục 

đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường để hạn chế khí thải trong quá 

trình vận chuyển. 

- Đối với các xe vận chuyển nguyên liệu thì phải có bạt che kín để tránh rơi vãi trên 

đường vận chuyển. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho các phương tiện. 

- Xe vận chuyển luôn được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng quy định, 

đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường. 

- Điều tiết và hạn chế tốc độ xe trong khu vực dự án để giảm lượng bụi trong không khí 

- Chọn thời điểm để vận chuyển hợp lý để tránh ùn tắc giao thông, kẹt đường chung 

với các phương tiện của các dự án, cơ sở khác làm ô nhiễm cục bộ môi trường không khí 

trong một thời gian. 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng. 

- Quy định các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định. 
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- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án được làm nền bê tông và 

được vệ sinh thường xuyên. 

- Tăng cường công tác quét dọn vệ sinh cũng như phun nước thường xuyên trên bề mặt 

sân bãi (nơi xe cộ hay hoạt động) để giảm lượng bụi đất khô phát tán vào không khí. 

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong dự án, thường xuyên vệ sinh các 

tuyến đường. 

Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như khói bụi, 

khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lượng xe được 

bảo dưỡng thường xuyên. 

b.  Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất. 

➢ Biện pháp chung: 

- Định kỳ vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực sản xuất để trách tích tụ bụi trong 

thời gian dài. 

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 

cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc.  

- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải. 

- Vệ sinh thường xuyên máy móc và xưởng sản xuất để trách tích tụ bụi. 

- Tự động hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải. 

- Kho bãi, xưởng sản xuất được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, 

tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường; 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm 

thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 

➢ Biện pháp giảm thiểu từ các công đoạn sản xuất: 

+  Giảm thiểu mùi nhựa, khí thải từ công đoạn gia nhiệt (đùn ép nhựa) 

Đối với quá trình sản xuất sản phẩm từ nhựa dùng trong các máy may, Dự án sản xuất 

có sử dụng các loại hạt nhựa và phụ gia để sản xuất, do đó, trong quá trình này sẽ phát sinh 

ra mùi nhựa, bụi, khí thải. Tuy nhiên, các công đoạn sản xuất được thực hiện bằng máy móc 

công nghệ hiện đại với các công đoạn liên tục khép kín và liên kết với nhau từ khâu nhập 

liệu nhựa đến hoàn thành sản phẩm nhựa (từ công đoạn cấp nhiệt, làm nóng chảy nhựa và 

hình thành sản phẩm), hạn chế tối đa việc phát sinh khí thải ra môi trường. Quá trình gia 

nhiệt sử dụng điện nên không phát sinh khí thải từ nhiên liệu đốt. Tại máy ép nhựa ở nhiệt 

độ khoảng 160oC, các nguyên liệu nguyên sinh sẽ nóng chảy ở dạng dẻo dễ tạo thành màng, 

chưa xảy ra phân hủy liên kết phân tử hóa học của nhựa tạo thành khí thải là hợp chất hữu 

cơ hydrocacbon dạng khí. Do đó, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy ảnh 

hưởng không đáng kể đến công nhân làm việc tại đây. Ngoài ra, nguyên liệu sử dụng trong 

công đoạn này là nhựa nguyên sinh dạng hạt ở điều kiện bình thường không phát sinh mùi, 

nhưng khi được gia nhiệt đến nhiệt độ cao sẽ nóng chảy và phát sinh mùi nhựa. Hơi nhựa ở 

nồng độ cao sẽ gây cảm giác khó chịu cho công nhân trực tiếp sản xuất, đặc biệt trong 

những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, do quá trình gia nhiệt nhựa được công ty sử dụng dây 

chuyền với công nghệ hiện đại, hệ thống máy móc được thiết kế kín với hệ thống ống dẫn 

hút toàn bộ hơi nóng về hệ thống làm mát giải nhiệt và không thoát ra ngoài môi trường làm 

việc. Công nhân chỉ thực hiện thao tác trên máy điều khiển và giám sát thiết bị thông qua 

màn hình máy tính, do đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc tại khu 

vực này. 
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Bên cạnh đó, để đảm bảo công nhân làm việc trong môi trường lao động có điều kiện 

tốt nhất, công ty sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong xưởng như: quần áo 

bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ. 

- Các máy ép nhựa được bố trí tại khu vực riêng, đồng thời, trang bị quạt hút, phát tán 

nhiệt dư và tạo không khí thoáng mát trong khu vực này. 

- Cuối mỗi ngày, luôn có công nhân quét dọn vệ sinh, thu gom các loại tạp chất nhẹ, 

phụ phẩm rơi vãi như bụi, vụn nhựa đảm bảo nhà xưởng luôn thông thoáng, sạch sẽ. 

- Nhà xưởng được xây dựng cao, thông thoáng với thiết kế thuận lợi cho quá trình lưu 

thông không khí tự nhiên, trang bị quạt công nghiệp làm mát cục bộ, quạt thông gió trong 

nhà xưởng nhằm tăng cường khả năng phát tán khí thải ra môi trường, thông thoáng môi 

trường lao động, tránh tình trạng tích tụ khí gây sự cố cháy nổ. 

- Công đoạn gia nhiệt, cán ép được thực hiện trên dây chuyền sản xuất tự động, khép 

kín. Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm thiểu 

phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 

- Bố trí cây xanh xung quanh nhà xưởng để lọc bụi và khí thải, mùi. 

+ Đối với bụi từ công đoạn nạp nguyên liệu: 

Toàn bộ quá trình nạp nguyên liệu được thực hiện bằng hệ thống máy móc tự động và 

kín nên sẽ hạn chế bụi phát tán ra môi trường.  

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện các biện pháp thông thoáng nhà xưởng, phát tán 

khí thải phù hợp, tránh tích tụ trong thời gian dài làm tăng nồng độ khí thải trong không khí, 

có thể gây cháy nổ cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Công ty áp dụng các 

biện pháp như sau: 

- Nhà xưởng được xây dựng cao, thông thoáng với thiết kế thuận lợi cho quá trình lưu 

thông không khí tự nhiên, trang bị quạt công nghiệp làm mát cục bộ, quạt thông gió trong 

nhà xưởng nhằm tăng cường khả năng phát tán khí thải ra môi trường, thông thoáng môi 

trường lao động, tránh tình trạng tích tụ khí gây sự cố cháy nổ. 

- Lên phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ trong toàn công ty. 

- Trang bị kính, khẩu trang  và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân: 

găng tay, mắt kính, quần áo bảo hộ lao động cho công nhân, đồng thời có kế hoạch kiểm tra 

việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp có trang bị đầy đủ 

bảo hộ lao động mà không sử dụng. 

- Kho bãi, xưởng sản xuất đã được Công ty làm nền bê tông và thường xuyên được vệ 

sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi 

trường. 

- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải xâm 

nhập vào phổi tăng lên. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm 

thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 

- Vệ sinh thường xuyên khu vực sản xuất để tránh tích tụ bụi trong thời gian dài: thực 

hiện vệ sinh quét dọn nhà xưởng bằng phương pháp thủ công và máy hút bụi di động vào 

cuối mỗi ca sản xuất. 

+ Biện pháp giảm thiểu bụi trong công đoạn sấy  
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Trong công đoạn sấy hạt nhựa nguyên liệu, bụi nhựa có thể phát sinh do quá trình va 

đập cơ học của hạt nhựa. Để giảm thiểu lượng bụi phát tán ra môi trường, cơ sở áp dụng các 

biện pháp sau:  

- Che kín khu vực nạp nguyên liệu để tránh bụi phát tán trong nhà xưởng. 

- Vệ sinh máy móc và khu vực sản xuất định kỳ, thu gom bụi và hạt nhựa rơi vãi để 

tránh phát tán thứ cấp. 

- Bố trí thông gió nhà xưởng hợp lý nhằm giảm nồng độ bụi trong khu vực làm việc. 

- Vệ sinh thường xuyên khu vực sản xuất để tránh tích tụ bụi trong thời gian dài: thực 

hiện vệ sinh quét dọn nhà xưởng bằng phương pháp thủ công và máy hút bụi di động vào 

cuối mỗi ca sản xuất. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi trong quá trình 

vận hành.  

Các biện pháp trên góp phần hạn chế bụi phát sinh, đảm bảo môi trường làm việc và 

giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh. 

+ Biện pháp giảm thiểu bụi trong công đoạn kiểm tra khuôn tại quy trình sản xuất khuôn 

ép nhựa và khuôn đúc nhôm  

- Bố trí thông gió nhà xưởng hợp lý nhằm giảm nồng độ bụi trong khu vực làm việc. 

- Vệ sinh thường xuyên khu vực sản xuất để tránh tích tụ bụi trong thời gian dài: thực 

hiện vệ sinh quét dọn nhà xưởng bằng phương pháp thủ công và máy hút bụi di động vào 

cuối mỗi ca sản xuất. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi trong quá trình 

vận hành.  

Ngoài ra, số lượng sản phẩm khuôn tại nhà máy tương đối ít, các sản phẩm trong quy 

trình sản xuất này chỉ cung cấp khuôn cho các quy trình sản xuất khác của nhà máy và 

không phân phối ra thị trường bên ngoài. Vì vậy, ảnh hưởng từ bụi khí thải tại công đoạn 

này không nhiều, ít ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và người lao động. 

c.  Biện pháp giảm thiểu nhiệt trong quá trình sản xuất. 

Để giảm thiểu tốt nhất các tác động đến sức khỏe công nhân trong quá trình làm việc 

tại nhà xưởng. Chủ dự án đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí các quạt thông gió, quạt công nghiệp để tạo sự thông thoáng cho nhà xưởng, 

giảm thiểu nhiệt thừa. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho cán bộ, công – nhân viên: quần áo lao 

động, găng tay, khẩu trang... 

- Bố trí hợp lý chiều cao nhà xưởng, các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, bố trí 

hướng nhà xưởng hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên. 

- Khu vực văn phòng, được xây dựng tách riêng và lắp đặt máy điều hòa không khí. 

- Nhà xưởng xây dựng cao, tạo điều kiện thông gió theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. 

- Tại các phân xưởng có nguồn nhiệt cao trang bị hệ thống quạt hút gió trên mái để 

tăng cường lưu thông không khí trong nhà, giảm nhiệt độ trong môi trường làm việc cho 

công nhân. Ngoài ra, khu vực nhà xưởng sẽ được chống nóng bằng hệ thống quạt gió cục 

bộ và thông gió cho toàn xưởng. 
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d.  Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực tập kết rác thải. 

Mùi hôi thường phát sinh nhiều tại khu vực tập kết rác thải sinh hoạt. Để giảm thiểu 

mùi hôi tại khu vực này, chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng các thùng chứa rác thải sinh hoạt có nắp đậy, thùng rác sẽ luôn được đậy kín 

nhằm tránh nước mưa rơi vào, hạn chế sự phân hủy và bốc mùi hôi ra ngoài. 

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, tiến hành thu gom, 

định kỳ tránh để rác tại khu vực tập kết lâu ngày gây phân hủy bốc mùi. 

- Mùi hôi phát sinh tại kho lưu trữ tạm thời chất thải rắn và chất thải nguy hại chủ yếu 

phát sinh từ các chất thải nguy hại như giẻ lau nhiễm dầu, dầu thải. 

- Để hạn chế mùi hôi từ các loại chất thải này, mỗi loại chất thải sẽ được lưu trữ trong 

thùng chứa có nắp đậy nhằm hạn chế sự bốc hơi, gây mùi. 

- Ngoài ra, các loại chất thải trong khu vực lưu trữ được sắp xếp gọn gàng, tạo sự 

thông thoáng cho kho lưu trữ. 

đ.  Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

Nhằm giảm thiểu tiếng ồn và độ rung từ hoạt động sản xuất và phương tiện vận 

chuyển, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

+ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ hoạt động sản xuất: 

- Tách riêng khu vực văn phòng và khu sản xuất.  

- Lắp đặt bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn ngay khi lắp đặt các máy móc, thiết bị. 

- Đối với công nhân làm việc tại công đoạn có độ ồn cao sẽ được trang bị đầy đủ các nút 

bịt tai. 

- Quy định chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Trong quá trình sản xuất thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra độ cân bằng của máy, độ 

mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn. 

- Sử dụng máy móc mới và hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng 

- Bố trí máy móc hợp lý tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn trong khu vực 

hẹp. 

+  Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển: 

- Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định; Đi 

vào khu vực công ty phải giảm tốc độ xe dưới < 5 km/h. 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng. Trong thời 

gian bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm các xe phải tắt máy. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục vụ 

dự án. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư 

hỏng cho các phương tiện giao thông. 

Trên đây là các phương án để giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh tại nhà máy 

trong giai đoạn vận hành chính thức. Tuy nhiên, nếu trong quá trình hoạt động có phát 

sinh các nguồn bụi, khí thải cần phải xử lý thì Công ty sẽ nghiêm túc thực hiện lắp đặt các 
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thiết bị xử lý nhằm đảm bảo thu gom, xử lý triệt để. Công ty cam kết sẽ thực hiện các thủ 

tục pháp lý theo quy định hiện hành. 

4.2.3.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh 

Phần chất thải này được thu gom bằng các thùng rác và được đơn vị có chức năng thu 

gom theo quy định. 

+ Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dự kiến thực hiện như sau: 

- Trong từng phòng và từng khu vực nhà máy đều phải trang bị các loại thùng rác có 

nắp đậy loại 20 lít - 60 lít: 1 thùng đựng rác loại cứng như vỏ đồ hộp, các loại chai thủy 

tinh, chai nhựa...; 1 thùng đựng rác có dạng mềm, ướt dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái 

cây... Các thùng này được nhân viên thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ cuối mỗi 

buổi làm việc sẽ được thu gom vào các thùng chứa chất thải sinh hoạt lớn loại 240 lít bố trí 

dọc tuyến đường của Công ty. 

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi 

thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị 

phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả 

năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước 

hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

Định kỳ khoảng 2 -3 ngày/1 lần sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom, 

vận chuyển và xử lý.  

Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. 

+ Sơ đồ quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại công ty như sau: 

 

 Hình 8. Sơ đồ quản lý chất thải rắn sinh hoạt  

4.2.4.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

dự kiến phát sinh 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường: 

Đối với bùn từ bể tự hoại để thuận tiện trong quá trình thu gom và đảm bảo sức chứa 

cho kho lưu trữ chất thải, toàn bộ lượng bùn sau thời gian lưu thích hợp tại hầm tự hoại 5 

ngăn sẽ được Công ty thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu) đến tận nơi đem đi xử 

lý, đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối cao. 

Đối với chất thải có khả năng tái chế: Bán cho đơn vị có chức năng thu gom, tái chế.  

Đối với chất thải công nghiệp thông thường khác sẽ được công nhân thu gom, phân 

loại vào các thùng lưu chứa. Hàng ngày, cuối mỗi buổi làm việc sẽ bố trí công nhân thu 

gom và đưa về khu vực kho chứa chất thải công nghiệp thông thường để lưu giữ. Đối với 

chất thải có khả năng tái chế: Bán cho đơn vị có chức năng thu gom, tái chế. Đối với chất 

thải không có khả năng tái chế: Giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

Kho chứa chất thải công nghiệp thông thường được bố trí trong nhà xưởng với diện 

tích khoảng 30 m2 thiết kế nền bê tông, mái che, gắn biển cảnh báo theo quy định, các loại 

chất thải rắn được phân loại, để ngăn nắp, gọn gàng và đúng khu vực quy định. Toàn bộ 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

 

Phân loại vào 

thùng chứa 

 

Đơn vị có chức năng 

thu gom xử lý 
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Chất thải 

nguy hại 

Thu gom, 

phân loại 
 

Kho chứa 

chất thải 

 

Đơn vị có chức 

năng thu gom xử lý 

 

CTR công nghiệp thông thường sau khi thu gom, lưu trữ trong công ty sẽ được giao cho 

đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định. 

Tần suất thu gom: Định kỳ khoảng 1 tháng - 3 tháng/lần đơn vị thu gom sẽ đến thu 

gom tùy thuộc vào lượng chất thải phát sinh tại Công ty. Tuy nhiên, nếu khối lượng chất 

thải phát sinh lớn không đủ khả năng lưu kho chủ dự án sẽ tăng tần suất thu gom chất thải 

để đảm bảo không để quá tải chất thải phát sinh. 

Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định. 

- Sơ đồ quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại công ty như sau: 

 

Hình 9. Sơ đồ quản lý chất thải công nghiệp thông thường  

4.2.5.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại dự kiến phát sinh 

Các loại chất thải nguy hại sẽ được phân loại, đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng 

loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ 

thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các 

thông tin sau: 

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ oxi hóa...) 

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 7607:2009 về “Chất thải nguy hại – dấu 

hiệu cảnh báo”. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã 

được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chuyên dụng đối với từng loại chất thải 

và được tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại của dự án. Sau đó, hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Kho lưu giữ được bố trí trong nhà xưởng với diện tích 10 m2, có mái che và tường bao 

quanh, nền được đổ bê tông chống thấm. Khu chứa chất thải được chia thành nhiều ngăn, 

tương ứng với từng loại chất thải. Có biển cảnh báo và dán nhãn tên từng loại chất thải theo 

quy định. Các thùng chứa chất thải được để ngăn nắp, gọn gàng tương ứng với từng loại 

chất thải, để đúng khu vực quy định. 

Sơ đồ quản lý chất nguy hại tại công ty như sau: 

Hình 10. Sơ đồ quản lý chất thải nguy hại 

* Khu vực lưu giữ CTNH: 

- Khu vực lưu giữ CTNH phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

 

Thu gom, 

phân loại 
 

Kho chứa 

chất thải 

 

Đơn vị có chức 

năng thu gom xử lý 

 

Bùn từ bể tự hoại 

 
Đơn vị có chức năng đến tận nơi đem đi xử lý 
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+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH, có biện pháp hoặc thiết 

kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong. 

+ Diện tích khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 10 m2. 

+ Có biện pháp cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa 

học với nhau. 

+ Khu lưu giữ CTNH phải được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có 

sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

- Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau: 

+ Thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền 

về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

+ Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo 

TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều. 

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ dự án có kế hoạch thu gom thường 

xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi 

trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét thường xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng chất thải 

lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nước mưa chảy vào bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lưu giữ chất thải. 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý chất thải tại 

công ty. 

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo hợp đồng 

ký kết, công ty sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý chất thải nguy 

hại theo đúng quy định. 

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án sẽ được thu gom và lưu giữ 

trong kho chứa chất thải rắn nguy hại có mái che và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định. 

* Sơ đồ thu gom chất thải rắn của dự án: 
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Hình 11. Sơ đồ thu gom chất thải rắn của dự án 

Chất thải rắn và CTNH 

Thu gom, phân loại tại nguồn 

Chất thải nguy hại Chất thải rắn thông thường Chất thải sinh hoạt 

Kho lưu giữ 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Kho lưu giữ 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Thùng rác chuyên dụng 
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5.  Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG tại KCN Dầu Giây - Chủ 

dự án xin cam kết: 

Trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc thiết bị, chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi 

công bố trí nhân sự kiểm tra, theo dõi nhắc nhở nhân viên thực hiện các nội quy, quy định 

cụ thể như sau: 

- Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, thu gom chất thải rắn thông thường cũng như chất 

thải nguy hại phát sinh và chuyển giao cho các đơn vị chức năng xử lý. 

- Kiểm tra kỹ thuật các máy móc, thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thi công lắp 

đặt máy móc thiết bị. 

- Quy định về các nội quy về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy… trong thời 

gian lắp đặt máy móc thiết bị đối với các công nhân. 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa 

cháy cũng như các sự cố khác tại công trường. 

- Cam kết nước thải phát sinh từ nhà máy được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt giới hạn 

tiếp nhận nước thải của KCN Dầu Giây, trước khi đấu nối nước thải vào KCN và ký hợp 

đồng xử lý nước thải với KCN theo quy định. Nước thải sau hệ thống xử lý tập trung của 

KCN Dầu Giây đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi xả ra môi trường (Công ty 

không xả trực tiếp ra môi trường). 

Trong giai đoạn vận hành, chủ dự án sẽ duy trì việc bố trí nhân viên phụ trách về môi 

trường để theo dõi, kiểm tra và giám sát công tác quản lý môi trường tại dự án, bao gồm các 

công tác sau: 

- Cam kết nước thải phát sinh từ nhà máy được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt giới hạn 

tiếp nhận nước thải của KCN Dầu Giây, trước khi đấu nối nước thải vào KCN và ký hợp 

đồng xử lý nước thải với KCN theo quy định. Nước thải sau hệ thống xử lý tập trung của 

KCN Dầu Giây đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi xả ra môi trường (Công ty 

không xả trực tiếp ra môi trường). 

- Cam kết bụi khí thải phát sinh từ dự án đảm bảo luôn đạt giới hạn theo quy chuẩn 

quy định. 

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định tại nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 

tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025;  

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của luật bảo vệ môi trườngvà Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT 

- Thiết lập phương án ứng phó và kịp thời các sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, các sự 

cố khác. 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá trình 

hoạt động của dự án. 
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- Chủ đầu tư dự án sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng 

cao năng lực quản lý môi trường trong dự án, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo 

ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để xử 

lý ngay nguồn ô nhiễm này. 

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được 

nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật của Việt Nam. 

Đề nghị UBND Dầu Giây tiếp nhận đăng ký môi trường của dự án 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT 

- UBND xã Dầu Giây; 

 

 



Đăng ký môi trường 

Chủ dự án: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại YUAN SHENG Trang 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 



SO TAI cniNu riNu ooNc NaI CqNG uoa xA Her CHU NCHi,l vrpr N.tna
pHONG DANG KV KINH DOANH DQc lQp - Tu do - H4nh phric

GrAy cHUNG NHAN pAxc ry ooaNH NGHTEr
c0uc TY TRACH NHIFM HUU HAN MoT THANH VITN

Mi sd doanh nghiQp: 3604072891

Ddng lqt tAn ditt; ngd1, j0 thdng l2 ndm 2025

1. TGn cdng ty
T6n c6ng ty vi6t b[ng ti6ng viot: coNG Ty TNHH sAN XUAT THU'oNG MAI
YUAN SHENG

TCn c6ng ty vi6t bing ti6ng nu6c ngodi: YUAN SHENG PRODUCTION TRADING
COMPANY LIMITED

^ .^. .a'l'en cong ty vi6t tdt: YUAN SHENG PRODUCTION TRADING CO., LTD
2. Dia chi trg, sri' chfnh
Nhd xu'6'ng s6 q, f6 S+R, Khu C6ng nghiQp Ddu Gidy, Xa Ditu Gidy, Tinh Ding Nai,
Vi1t Nam

Di6n thoai: 0984709801 56 Fax:

Thu dien tt: 1273203883@qq.com websitc:
3. V6n tli6u lQ :18.445.100.000 d6ng.
Bing chrt:; Mtrd'i tam ry bdn trdm hotr mtro'i ldnt tri€tt bdy n'dm n.ghin ding

4. Th6ng tin vii chri sri'hiru
TOn t6 chitc: LINGCHEN INDUSTRY AND TRADE PTE. LTD.
Md s6 doanh nghiQp/Quy0t dinh thdnh l0p so: 202422695H
Ngdy c6p: 0610612024 Ncri cAp: Co quan quAn ljz kd to6n vd doanh nghiQp

Singapore

Dia chi tru scv chinh: 112 Robinson Road #03-01 Robinson 112 Singapore (068902),
Singapore

5. Ngu'd'i tlai diQn theo phfp lu$t cria cdng ty
* Ho, chir d6m vd tOn: SHEN, PENGYU Gioi tinh: Nant

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 05/08/1973 Qutic tich; Trung Quiic
H6 chi6u nu6c ngodi: 8F8664192

Ngdy cdp: 22/03/2019 Noi cAp: Cttc qudn ly xttdt nhqp cdnh CQng hda
nhdn ddn Trtmg Hoa

Chfc danh: Tong giarn d5c

Eia chi 1i0n lac: Nhd xu'ottg sij q, U S+R, Khu C6ng nghiQp Diu Giity, Xd Ddu Gidy,
Tinh D6ng Nai, ViQt Nam



* Ho, chfr'dQm vd t6n: HUANG, JIANFENG Gioi tinh: Nant

Ngdy, thdng,n[m sinh: 26/08/1971 Qu6c tlch; Trung Quoc

H0 chi6u nu6'c ngoDri: EE6704902

Ngdy chp: l0/12/2018 Noi cAp: Cuc quan ly xuiit nhqp cdnh, 86 C6ng an

CQng hda nhdn ddn Trung Hoct

Chric danh: Chu tich c6ng tY

Dia chi li6n l4c: Nhd xu'd,ng s6 4, LO S+R, Khu C6ng nghiQp Dd.u Gidy, Xii Diu Gidy,

Tlnh D6ng Nai, Vi€t Nam

TRU'6NG PHOI{G

,4r{rlytur%*Y #ffiu



BAN QUAN Lt CONG H6A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
cAc KHU C6NG NGHIEP, Dec Qp - TV do - H?nh phac

KHU KINH TE TiNH D6NG NAI

GrAy CH(fNG NUAN DANa Kt DAU Tty
Ma s6 du in: 1067383748

ChCmg nh en Ian aau: ngdy 08 thdng 12 nam 2025

Can ca LuO DaII tu s6 61/2020/QH14 ngay 17 Orang 6 nam 2020;

Can ca NgN ahh s6 31/2021/ND-CP ngdy 26 thdng 3 nam 2021 c&a Chinh

ph(I quy ahh chi ti6t va hudng dan thi hank met s6 diAl c&a Lu&t DaII tv;
Can ca Ng}li ahh s6 239/2025/ND-CP ngay 03 hang 9 nam 2025 caa

Chinit pha saa dai, b6 sung met 86 at au caa Nghi ahh si 31/202 1/ND-CP ngay 26

ttang 3 nam 202 1 c(la Chinh ph(I quy ahh chi ti6t va hudng dan thi h hrh met 86

didu caa Luat Dda tIe;

Can cO Wang tu 86 03/2021/m-BKHDT ngay 09 thdng 4 nam 202 1 dla Be

K6 hoqch va i)au tu clay ahh mau van ban, bdo cao Ii&n quan dan hoot deng aau
tu tQi viet Nam, aau tIe t& viet Nam ra nu6c ngoai va MIC tian aau tu;

Can ca Th bIg tu 86 25/2023/TT-BKHDT ngdy 31 thdng 12 nam 2023 c&a

Be trIedng BQ Kd hoQch vd DaII tu saa dai, b6 sung met s6 aau dIa Th6ng tu s6

03/2021/TF-BKH£)T ngay 09 thdng 4 nam 202 1 c(la Be Ka hoQch vd DaII tu quy

djnh mau van ban, bdo cao Ii&n quan dan hoQt deng aau tu td viet Nam, aau tv tie
viet Nam ra mt6c ngodi vd XIia ti6n aau tv;

Can ca Quy6t ahh 86 1486/QD-TFg ngay 04 th&rg 7 nam 2025 c&a Th&

tv bIg ChUb ph& va Mec Minh Iep Ban Quan lj cdc Khu c6ng nghiep, KIm kinh t6
tinh Dang Nai;

Can ca Quy6t ahh sd 23/2025/QD-UBND ngay 04 th&rg 8 nam 2025 caa

CJy ban nhan dan tinh Dang Nai ban hank guy aprIl va chac nang, nhiewr vw,

qttyan hon va co call ta chac c&a Ban Quan lj cdc Ktm c6ng nghiep, KIm kink ta
tinh Dang Nai;

Can c& vdrz ban da nghi Mvc hen dIe an aau tIe va ha so kim theo do

LINGCHEN INDUSTRY AND TRADE PTE. LTD nOp rIgby 01 th&lg 12 nam 2025,

BAN QUAN Lt CAC KHU C6NG NGHIEP, KHU KINH Tt TINH D6NG NAI

Chang nh§n Nha aau tlr:



LINGCHEN INDUSTRY AND TRADE PTE. LTD; Giay ch(mg nh6n kinh
doanh sf) 202422695H ngay 06 thing 6 nam 2024 tO Singapore.

Dia chi tru sd chinh: 112 Robinson Road #03-01 Robinson 112 Singapore

(068902).

Ngudi dpi dien: C-)ng HUANG, JIANFENG; sinh ngay 26 thing 8 nam 1971;

qu6c doh: Trung Qu6c; hQ chi6u sa: EE6704902 cap ngay IO thing 12 nam 2018

t+i Trung Qu6c; dja chi thudng trfr: Sd 563, Dueyng Dang TO Long, Th6n Khau

V9ng9 Thi tran Long Son, Thaal ph6 Ttl Kh6, Trung Qu6c; ch8 & hien Qi: Sd 563,

Dudng D6ng Ttl Long, Than Khau V9ng, Thi tran Long Son, Thanh pha Ttl Kh6,

Tnmg Qu6c; chao VII: Gi£m d6c.

Dang kV th jlc hien dv an dau tu vai nei dung nhu sau:

Diiu 1: NOi dung dr.r in aau tlr:
1. T6n du an au tu: NRA MAY sAN xuAT LINH KIEN MAY MAY vA KHU6N

MAU.

2. Mpc ti6u va quy m6 caa dv an:

Ma nganh
theo VSIC

2220

2599

Mpc ti6u ho4t dengSTT

San xuat san phi,n ttl nhjla dt,ng trong01
cac may may,

San xuat khu6n 6p nhlra va khu6n dac
02

nh6m.

San xuat thi6t bi PhIl trq, thi6t bi cho03
may may.

QU)r m6

1.000.000 san

pham/nam

500 san

pham/narn

1.000.000 san

pham/nam,
2826

8 Trong quy trinh san xuat kh6ng bao g6m c6ng do@n xi mp.

3. Dja di6m th\rc hi§n dlr an: Thu6 nha xu6ng s6 4 caa C6ng ty C6 phan

Kim Tin Dang Nai v6i dien ach 4.875,7 m2 td 16 S+R, Khu c6ng nghiep Dau

(bay, xa Dau Giay, tinh E)6ng Nai, Viet Nam.

4. Tang van dau tu caa dv in: 26.351.000.000 (hai mud siu tV, ba tram nam

mud mat trieu) d6ng, along dumrg 1.000.000 (met trieu) d6 la MP (tV gia caa Ngan

hang C6 phan 1:huang md ngo4i thumB viet Nam ngay 27 thing 10 nam 2025, 1

USD = 26.351 d6ng).

Trong d6, van g6p d6 thjlc hien dv an: 18.445.700.000 (muM tam tV, b6n

tram ban mud lam trieu, bay tram nghin) dang, tuang duong 700.000 (bay tram

nghin) d6 la MP, chi6m tV le 70% t6ng van dau tu.



Gia tri, tV le, phuang th(rc va ti6n dQ g6p v6n nhu sau:

T6n nha du tu
Phuang thOc

g6P v6n

LINGCHEN
INDUSTRY AND
TRADE

LTD

18.445.700.000 1 700.000 Tian

- V6n huy dOng: 7.905.300.000 (bay tV, chin tram 16 nam trieu, ba tram

nghin) dang, tuong duang 300.000 (ba tram nghin) d6 la MP.

5 . Thai h4n ho4t dang caa dv in: 50 (nam mud) nam k6 ttl ngay duqc cap

Giay chang nh§n dang kg dau tu.

6. Ti6n d6 thuc hi6n du an dau tu:

a) Ti6n d6 g6p v6n va dv ki6n huy d6ng cac ngu6n v6n:

- Ti6n dQ g6p v6n: Se g6p dQ trong vdng 90 (chin mud) ngay kg ttl ngay

cap Giay chang nh§n dang ki doanh nghi§p.

- Ti6n dQ huy deng v6n: DIr ki6n kh6ng qua 6 (siu) thing kg dr ngay dp an di

vao ho@t dang chinh thac.

b) Ti6n d6 th Irc hien cac mpc ti6u ho@ dOng cha y6u caa dv an dau tu:
+ ThIrc hien tha tuc mai trudng: DIr ki6n ttl thing 01 d6n thing 3 nam 2026.
+ ThIrc hiM cai t go nha xu6ng va c6ng trinh li6n quan; lap djt may m6c,

thi6t bj: Dv ki6n ttl thing 3 d6n thing 4 nam 2026.

+ Bit dau di vao hopt deng: Dv ki6n thing 4 nam 2026.

Diiu 2: Cac tru dai, ha tr(/ aau tlr:
1. Thu6 thu nh§p doanh nghiep: Theo quy djnh vg Lu8t Thug thu nh§p doanh

nghiep va cac van ban hu6ng dan c6 li6n quan.

2. Thud nh§p khau va cac loPi thu6 khac: Theo quy djnh t4i thai diam n6p
thug

Diiu 3: Cac quy djnh d6i vai Nha aau tlr:
1. ThIrc hien tha tuc dang kV kinh doanh d6 th hrh l§p ta chac kinh tg thIrc

hien dlr an, dang kg cap tai khoan s& dIIng va bao cao djnh k} tr6n He th6ng th6ng

tin qu6c gia v6 dau tu theo quy djnh caa pIMp lu8t.

2. Tri6n khai dIl an au tu theo mpc ti6u, n6i dung, ti6n d6 cam k6t va tuan

tha cac quy djnh Qi Gi£y chang nh8n dang kg Mu tu, cac quy djnh phap lu§t va
dau tu, dat dai, quy ho4ch, mai trudng, xay dvng, lao dOng va phap lu§t li6n quan

trong qua tdnh tri6n khai dlr an.



3. Tru ang h(JP chuy6n dlr an d6n dja di6m khac, doanh nghiep can th6ng bao

va phai duqc sv chap thu§n, ghi nh6n tr6n Giay chang nh§n dang kg dau tu do co
quan nha nu6c c6 tham quy6n cap.

Di6u 4: Gi£y chang nh§n dang kg dau tu nay dugc ljp thanh 02 (hai) ban

g6c; Nha du tu LINGCHEN INDUSTRY AND TRADE PTE. LTD duqc cap 01

(m$) ban, 01 (met) ban luu tPi Ban Quan IV cac Khu c6ng nghiep, Khu kinh tg

tinh D6ng Nai va du9c dang tai 16n He th6ng th6ng tin qu6c gia v6 dau tull>

Nai nh8n:
- Nhu digu 4;

- Llnl VT. DT.

KT. TRU’aNG BAN
PH6 TRtr6NG BAN

@@
[inh Chi6n

I
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 Phụ lục 
(Điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 181/GPXD ngày 07/10/2021 của Ban Quản 

lý các KCN Đồng Nai) 

 

 1. Nội dung điều chỉnh: 
- Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai được phép xây dựng các công trình 

điều chỉnh: Nhà xưởng cho thuê 3 + Nhà văn phòng, Nhà xưởng cho thuê 4 + 

Nhà văn phòng.  

- Điều chỉnh diện tích lô đất dự án.  

a) Thiết kế: Theo thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh được duyệt đính 

kèm.  

b) Do Công ty Cổ phần Kiến trúc HOH lập, chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng số HAN-00017663 ngày 01/09/2022 do Sở Xây dựng thành phố 

Hà Nội cấp; phạm vi hoạt động: Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp hạng 

II.  

c) Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:  

- Chủ trì thiết kế kiến trúc: Đỗ Kim Cương, chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

số QNI-00000023 ngày 14/12/2022 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cấp, phạm 

vi hoạt động: Thiết kế kiến trúc công trình.  

- Chủ trì thiết kế kết cấu: Nguyễn Hữu Hải, chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng số THN-00122581 ngày 01/03/2024 do Sở Xây dựng tỉnh Thái 

Nguyên cấp, thiết kế kết cấu công trình công nghiệp Hạng II. 

d) Đơn vị thẩm tra/thẩm định: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 

Bảo Phúc Long, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số DON-00004358 

ngày 13/9/2022 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp; phạm vi hoạt động: thẩm 

tra thiết kế xây dựng công trình hạng II.  

đ) Chủ trì thẩm tra thiết kế:  

- Chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc: Nguyễn Ngọc Tuấn, chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc số HCM-00001739 ngày 06/06/2023 do Sở Quy hoạch Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí Minh cấp, phạm vi hoạt động: Thiết kế kiến trúc công trình.  

- Chủ trì thẩm tra thiết kế kết cấu: Võ Văn Việt, chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng số DON-00105547 ngày 27/07/2023 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng 

Nai cấp, phạm vi hoạt động: Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp: Hạng II. 

e) Các nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung Mục 2 và Mục 3 Giấy 

phép xây dựng số 181/GPXD ngày 07/10/2021, cụ thể:  

“2.1. Nhà xưởng cho thuê 3 + Nhà văn phòng:  

+ Diện tích xây dựng tầng 1 : 4.515,00 m2;  

+ Diện tích sàn xây dựng : 4.875,70 m2;  

+ Chiều cao công trình : + 15,93 m; Số tầng: 02  

+ Cốt nền xây dựng : + 0,20 m (So với cốt mặt đất); 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2025.  
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+ Màu sắc công trình : Trắng, xanh, xám;  

+ Cấp công trình     : Cấp III. 

2.2. Nhà xưởng cho thuê 4 + Nhà văn phòng:  

+ Diện tích xây dựng tầng 1 : 4.515,00 m2;  

+ Diện tích sàn xây dựng : 4.875,70 m2;  

+ Chiều cao công trình : + 15,93 m; Số tầng: 02;  

+ Cốt nền xây dựng : + 0,20 m (So với cốt mặt đất); 

+ Màu sắc công trình : Trắng, xanh, xám;  

+ Cấp công trình     : Cấp III. 

 3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số DC 350440, số DC 

350380, số DC 350481, số DC 350483 số DC 350482 ngày 18/02/2022; số DO 

207585 ngày 20/6/2024; số DP 961119 ngày 20/11/2024 do Văn phòng Đăng ký 

đất đai tỉnh Đồng Nai cấp; diện tích lô đất 311.845,00 m2”.  

2. Các nội dung khác: Không thay đổi, tiếp tục thực hiện theo Giấy phép 

xây dựng số 181/GPXD ngày 07/10/2021 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai. 

 

Nơi nhận:  

- C/ty CP Kim Tín Đồng Nai  

(biết, thực hiện);  

- UBND huyện Thống Nhất (phối hợp); 

- Cty CP KCN Dầu Giây (biết);  

- Văn phòng ĐD BQL (giám sát);  

- Website BQL;    
- Lưu:VT, QHXD (Tuan). 

 

                                  TRƯỞNG BAN 

                                   

 

 

 

 

                                     Nguyễn Trí Phương 



UBND T1NH DONG NAI
BAr[ euAN r,Y

cAc KHU coNc NGHTEP
oing Nai, ngdy }lthdng,lQ nam 2021.

GIAY PHEP XAv DTING
so: y'?,| /cP)rn' .

1. c6p cho: GONG Ty cO pnAN KIM riN oONG NAI.
Dia chi: Eudrng rd 4, Dudrng s5 1, KCN DAu Gidy, huyQn Thi5ng lrlh6t, tinh

Ddng Nai.
2. Dugc ph6p xdy dlmg c6c c6ng trinh thuQc dp 5n: Kho xuong cho thu6 -

Giai dopn 1.

- Theo thitit kti: Tai b6n vE dO ng$ c6p ph6p do Chri ctAu tu ph6 duyQt.

- Do: C6ng ty CO phAn AZB ttritit tcti.

+ Chri tri thiiSt t6 titin truc: NguySn Tu6n Anh, chimg chi ndng lgc ho4t
d0."g x6y dpg sri tfX-00093546 ngdy 171612020,ph?m vi hopt clQng: fni6t t6
ki6n truc c6ng trinh f{an.S IL dg Tdng HQi Xdy dung ViQt Nam cAp.

+ Chu tri thi6t ke kCt cdu: Huj'nh Ngqr Hodng, chimg chi ndng luc hoat
d9"g. xAy dprrg sO HCM-00048504 ngdy 1610112019, ph4m vi ho4t dQng: ThiCt
ke k6t cAu c6ng trinh c6ng nghipp Hpng II,
Minh cAp.

- Eon vi thdm tra, thdm clinh: COng
Thuong mai Ng6i Sao.

+ Chu tri thAm tra thi6t ki5 kii5n truc
nghA ho4t dQng x6y dpg sti UCVI- 0007956
thenh phd Hd Chi Minh cdp; ph4m vi ho4t
hpng II.

+ Chri tri thAm tra thi6t t<ti ttit c6u: Trdn Dic Qudn, chimg chi hinh nghd
hoat d6ng x6y dpg sO gXD-00008718 ngdy 071912017 do Cpc Quan ly hopt
dQng xdy dpg - Bq XAy dpg c6p; phpm vi ho4t dQng: rhitSt tti ttit cAu cdng
trinh c6ng nghiQp Hang I.

- G6m c5c n6i dung sau:
+ Vi tri xAy drmg: Dudrng sd 4, Dudrng sO 1, KCN D6u Gi6y, huyQn

Th6ng Nh6t, tinh Ddng Nai.
+ Mat d9 x6y dpg: 24,60Yo"

. + Chi gi6i dudrng clo: Tleo ranh gi6i 16 d6t.
+ Chi gicri xdy drmg: TOi thi6u 6,0 m tir chi gi6i iluong d6.

T6ng sO c6ng trinh: 09 c6ng trinh chinh vdr c6c c6ng trinh php trg, h4
tdng k! thuQt, cp th6:

2.1. Nhi xu0ng cho thu6 1:
+ DiQn tich x6y dUng tAng 1 : 5.985,00 m2;
+ DiQn tich sdn xdy dpg : 5"985,00 m2;
+ ChiAu cao c6ng trinh : + 16,63 m; 56 tAng: 01.
+ Cdt ndn xAy dUng : + 0,34 m (So v6i c5t mat <160;

+ Mdu sic c6ng trinh : Tring, xanh, x6m.

cgNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phfc
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+ CAp cdng trinh
2.2. Nhi xu&ng cho thu6 2:

+ Di6n tich xdy dUng tAng I
+ DiQn tich sdn x6y dpg
+ Chi6u cao c6ng trinh
, nl. I ^+ C6t ndn xdy dUng
+ Miru sdc c6ng trinh
,nf,+ Cap cdng trinh

2.3. Nhi xu&ng cho thu6 3:
+ DiQn tich xdy dUng tdng I
+ Di6n tich sdn xdy dpg
+ Chi€u cao cOng trinh
, nA. I ^+ COt n€n xdy dUng
+ Mdu sdc cdng trinh
'aA+ Cdp cdng trinh

2.4. Nhi xu&ng cho thu6 4:
+ DiQn tich xdy dUng tAng I
+ Di6n tich sdn xdy dpg
+ ChiAu cao cdng trinh
, nA. l ^+ Cdt n€n x6y dUng

+ Mdu sdc c6ng trinh
'aA+ Cdp cdng trinh

2.5. Nhi xu&ng cho thu6 5:
+ DiQn tich x6y dUng tAng I
+ Di6n tich sdn xdy dpg
+ Chi6u cao c6ng trinh
,aA,L^+ COt n6n xdy dUng
+ Mdu sdc cdng trinh.^^+ Cdp c6ng trinh

2.6. Nhi xu&ng cho thu6 6:
+ Di6n tfch x6y dpg t6ng 1

+ DiQn tich sdn xdy dpg
+ Chi6u cao cdng trinh
. ^4. ). ^+ COt n6n xdv dtme
+ Mdu sdc cdng trinh

'n/-+ CAp c6ng trinh
2.7. NhAr xu0ng cho thu6 7:

+ Di6n tich xAy dUng tdng I
+ Di6n tich sdn xAy dpg
+ Chi6u cao c6ng trinh
, nA. I ^+ C6t n6n x6y dtmg
+ Mdu sdc cdng trinh
,aA+ Cdp c6ng trinh

2.8. Nhi xu0ng cho thu6 8:
+ DiQn tich xdy dUng tAng I
+ DiQn tich sdn x6y dpg

CAp III.

5.460,00 m2;
5.460,00 m2;
+ 16,37 m; Sti tdng: 01.
+ 0,30 m (So v6i cdt mAt <ldt);

T1dng, xanh, x6m.
CAp III.

4.515,00 m2;
4.515,00 m2;
+ 15,93 m; Sd tdng: 0l .

* 
9,2 m (So v6i cdt mflt ddt);

Trlng, xanh, x6m.
Cdp III"

4.5I5,00 m2

4.5I5,00 m2;
+ 15,93 m; Sti tdng: 01.
* 9,2 m (So v6i c6t m[t d6t);
T16ng, xanh, x6m.
C0p III.

3.780,00 m2;

3.780,00 m2;
+ 15,58 m; Sti tdng: 01.
+ 0,20 m (So v6i cdt mat d6t);
T16ng, xanh, x5m.
Cdp III.

3.780,00 m2;
3.780,00 m2;
+ 15,58 m; 36 tdng: 01"
+ 0,,20 m (So v6i c6t mat c10t);

Trdng, xanh, x6m.
CAp III.

5.040,00 m2;

5.040,00 m2;
+ 16,15 m; Sti tAng: 01.
+ 0.,20 m (So v6i cdt mat d60;
Trdng, xanh, x6m.
CAp III.

17.750,00 m2;
17.750,00 m2



+ Chi6u cao c6ng trinh
,al, l^+ COt n6n xdy dyng
+ Mdu sic c6ng trinh
,^A+ Cdp c6ng trinh

2.9. Nhi kho cho thu6:
+ DiQn tich xAy dUng tdng I
+ Di6n tich sirn x6y dpg
+ Chi6u cao c6ng trinh
,aA,X^+ COt n6n x6y dWng

+ Miru sdc c6ng trinh
'nl+ CAp c6ng trinh

2.10" C5c c6ng trinh phg trg:
- Nhe xe 02 b6nh
- Nhe b6o vQ 1 (07 nhe)
- Nhe b6o v€,2
- Nhe b6o v0 3
- Nha d6 xe (07 nhe)
- Trpm dien (02 trpm)
- Nhd vQ sinh B 1 (04 nhd)
- Nhe vO sinh B2 (03 nhd)
- Trpm bcrm + b6 nu6c ngAm

+ 21,00 m; 56 tAng: 01 .

* L,5 m (So v6i c6t m[t cldt);
Trdng, xanh, xdm.
CAp II.

20.500,00 m2;
20.500,00 m2;
+ 2I,00 m; Si5 tdng: 01 .

+ 1,50 m (So voi cdt m{t dat);
T16ng, xanh, x6m.
Cdp II.

DTXD: 600,00 m2.

DTXD: 15 x7: 105.00 m2.

DTXD: 9,00 m2.

DTXD: 9,00 m2.

DTXD: 150 x 7: L050,00 m2.

DTXD: 40x2:80,00 m2.

DTXD:32x4:128,00m2.
DTXD: 24 x3: 84,00 m2.

DTXD: 240,00 m2.

- Nhd b6o vQ + phdng chd (02 nhd): DTXD: 90,00 x2 : 180,00 m2.
aA r \ 4 \ A. r A , n ,, '
COng, tuong rdo, s6n duong nQi b0; hQ th6n! c6p tho6t nu6c; h6 thdng

c6p iliQn; !e th6ng PCCC.
3. Gidy to vO quy6n su dpng il6t: Hgrp il6ng thu6 l4i d6t s6 24l20I8llDTD-

KCNDG vd s6 2512018^DTD-KCNDG ngdy O5ll2l20l8 ky ktit gifia Cdng ty
CO phAn.KCN Ddu Gi6y vir COng ty COng ty CO phAn Kim Tin D6-ng Nai; diQn
tich 16 dat 300.096,00 m2.

4. Ghinhfln c6ng trinh dA khdi c6ng: Chua ghi nhfln th6ng b6o khoi c6ng.
-  .A t ,5. Gidy ph6p xdy dpg niry c6p cho Cdng ty CO phal Kim Tin 96ng Nai c6

hipu lUc khoi c6ng x6y dpg trong thoi ke tt ngey c6p; qu6 thoi
h4n tr6n ph6i de nghi gia hpn gi6y ph6p x

Noi nhQn:
- Nhu muc 1;

- Trang Website BQL;
- Luu VT, Q}D(D (Tuan).

,\ //,////,/

I'ONG BAN

LG Vin Danh
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cHU oAu rUrnU. c HrpN cAc Ner DUNG sAU oAy:
1. Phai hodn toirn chiu trdch nhigm tru6c ph6p luflt ntiu xdm ph4m c6c

qrrydn hqrp ph6p cta c6c chii s0 hiru hAnk6.

2"Ph ithgc hiQn d.rng c6c quy clinh cria ph6p luit vO ddt dai,vA ea,, tu xdy
r . 

^.,( 
i ,

dUng vd Gi6y ph6p xdy dpg ndy.

3. Phei th6ng b6o bdng vdn b6n vA ngdy khoi c6ng cho co quan c6p ph6p
xAy dpg tru6c khi khoi cdng x6y dpg c6ng trinh.

4.Xtiltffinh Gi6y ph6p xAy dpg cho co quan c6 thAm quyiitr khi dugc y6u
cdu theo quy ctfnh cua ph6p luQt vd treo bi6n bfo tai tfa tlitim x6y dUng theo quy
dinh"

5" Khi di6u chinh thitit kti ldm thay eOi mQt trong c6c nQi dung quy tlinh tpi
Kho6n 1 Di6u 98 LuQt X6y d1mg ndm 2014 thi phii dC nehi diAu chinh gi6y
ph6p x6y dpg vd chd quytit dinh cua co quan cdp giey ph6p xdy dpg.

6. Thgc hiQn rt6y dri c6c y6u cdu t4i Vdn bin s6 }12D/KCNDN-QIDO
ngdy 06/81202I do Ban Quan ly c6c KCN D6ng Nai thdng b6o ktit qui thAm
dinh thi6t ki5 co s6.

7. Chiu trSch nhiQm thAm dinh, ph6 duyQt thiiSt kti xdy dpng tri6n khai sau
ttritit tti co s0 theo dring quy clinh ph6p luAt.

S. VC vi6c luu trfi hO so thAm dfnh:
- Chri dAu tu c6 trdch nhiQm luu trft theo quy dinh ph6p lu4t v6 luu trfr vd

tl5p img kip thoi y6u cdu cta Ban QuAn Iy cfuc KCN ictri cAn xem x6t h6 so luu
trfr ndy.

- Cht dAu tu c6 trSchnhipm nQp bin chup (dinh dang PDF) tdi li6u Brlo c6o
nghiOn criu khi thi, tlritit kti xAy dUng ild d6ng d6u thAm dinh vO Ban Qu6n lf
c6c KCN D0ng Nai d6 luu trfr.



cONc aN riNH poNc Nar
PHoNG cANn sAr pccc vA cNCH

cgNG HoAxA ugl cnu NcHiavITT NAM
DOc l4p - TU do - Hanh phric

n) rr . ,, , f-nlD6ng Nai, n thdng u! ndm 202536:./C /TD-PCCC

Kinh grii: C6ng ty C6 phAn Kim Tin DOng Nai

Cdn cir Nghi dinh s6 13612020ND-CP ngdy 24 th6ng 1l ndm 2020 c:iua

Chinh phu quy ilinh chi ti6t mQt rO die,r vd bien phdp thi hdnh Lupt Phdng ch6y
vd chta ch6y vd Lupt sira d6i, b6 sung mQt sO diAu ctra Lu4t Phdng ch6y vir
chira ch|ylNglri dfnh s6 5012O241ND-CP ngdy l0 th6ng 5 ndm 2024 cria Chinh
phtr sira d6i, bO sung mQt sO ili6u Nghi dinh s6 I361202OND-CP ngey 24 th6ng
11 ndm 2020 cua Chinh phri quy <linh chi ti6t mQt sd diAu vd biQn ph6p thi hdnh
Lupt Phdng chSy vA chfra chiy vd Lupt sria d6i, b6 sung mQt s6 diAu cria Luqt
Phdng ch6y vDr chta chiry vd Nghi ctinh sd 83120174ID-CP ngdy 18 th6ng 7
ndm2017 cua Chinh phir quy dinh c6ngtitc cfu n4n, ciru h6 ctra lqc lugng
phdng ch6y vir chira chdy;

, n.Auan cu uray chimg nhQn thdm duyQt thiCt kC v6 phong chdy vdr chira ch6y s6

3461TD-PCCC ngey, D thing 7 ndm 2021, Vdn b6n thdm duyQt thiCt kC vC phdng
chity vd chta ch6y s6 59/TD-PCCC ngay 31 th6ng 12 ndm202l cria Phong Cinh
s6t phong ch|y,chfia chSy vd criu nqn, criu hQ - C6ng an tinh D6ng Nai;

.X6t hO so vd vdn bAn dO nghi thAm duyQt thi6t ke di6u chinh vd phong ch6y

vd chira ch6y s6 227|CY-PCCC.24 ngey 17 th6ng 01 nim 2025 cria C6ng ty C6
phAn Kim Tin D6ng Nai.

. Phdng CAnh s6t phdng chgy, chta ch|y vd criu n4n, ctiu hQ d6ng y vO thitft
k6 phong chiry vdr chira chdy i16i v6i c6c nQi dung sau:

I. THONG TIN VI NOI DUNG DIEU CHINH THIET KE CUA
CONC TRiNH

T6n c6ng.trinh: Kho 4u&ng cho thu6 - Giai dopn I

Dia cti6m xAy dpg: KCN DAu Gidy, huyQn Th6ng Nh6t, tinh Ddng Nai.

Chir ddu tu: C6ng ty CO phdn Kim Tin Edng Nai

Don vf tu v6n thi6t kti: C6ng ty TNHH Tu v6n fhitit t<ti Xay dWng Nguy6n
Long, C6ng ty TNHH DAu tu K! thuAt Tu6n Nguy6n.

* NOi dung tliiju chintr ttri6t Xti:

NQi dung diAu chinh:

- Di€u chinh nhd xuong cho thu6 3:

+ D6i t6n thdnh nhd xuong 38;

+ Didu chinh b4c chiu lua thdnh bflc chiu hia IV;

+ DiAu chinh l6i tho6t nan:
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+ BO sung nhd vdn phdng trpc X3-X61Y|3-YI4; l

+ Di6u chinh tuong trycXTlYl-Y14 tu tuong g?ch xAy cao d6n mdi thdnh
tudng g?ch xdy cao 1,2 m vd v6ch t6n cao ddn m6i;

+ Di6u chinh, b6 sung ram d6c do4n trpc X6-X7lYl3-Yl4;
+ DiAu chinh, b6 sunghQ th6ng chfra ch6y tp dQng beng nu6c;

+ Didu chinh hC th6ng bin chiry;

+ Di6u chinh, b6 sung phucrng tien chi6u s6ng sq c6 vd chi d6n tho6t n4n.

- Di6u chinh nhd xudng cho thu6 4:

+ DOi t6n thdnh nhh xudn g 4B;

+ Eidu chinh bQc chiu hia thdnh bAc chiu lua IV;

+ Di6u chinh l6i tho6t nan;
, n;.+ BO sung nhd vdn phdng trpc X2-X5ll3-Yl4;
+ Didu chinh, b6 sung ram d6c doan truc Xl -X2lYl3-YI4;
+ Di6u chinh, b6 sung hQ th6ng chfia ch6y tr,r d6ng bing nu6c;

+ Di6u chinh h€ th6ng b6o chSy;

+ Didu chinh, b6 sung phucrng ti6n chi6u s6ng sg c6 vd chi d6n tho6t n4n.

II. NQI DUNG THAM DUYET

BAc chiu lira, hang nguy hi6m ch6y,bO tri c6ng ndng cta c6ng trinh 1i6n quan
-Ad€n c6ng t6c phdng chiry vd. chfra chSy; giili p.hap ngdn chfy, ch6ng chiry lan; gi6i
ph6p tho6t nan; giAi ph6p cAp <tiQn cho hQ th6ng phong ch6y vir chta chSy vd c6c
h€ th6ng k! thu4t c6 li6n quan vO phdng ch6y vd chfra ch|y; hC th6ng b6o chdy,
chfra chhy; hQ th6ng c6p nudc chfra ch6y vd phuong tiQn chira chdy,ciru npn, cfu
hQ cria c6ng trinh.

. .Qry m6 c6ng trinh vd danh muc c6c tdi liQu, b6n vE dugc thAm duyQt thi6t
kC v6 phdng chfry vd chira chity dugc kdm theo vdn b6n nity.l.J

' J--
Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- c07;
- Luu: VT, PC.

guy6n Danh Huong
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TT . NOi duns Ghi chri
I QUy ruo coNG TRiNH VA NOr DUNG DrEU CHiNH
Noi dung di€u chinh:
- Di6u chinh nhd xucrns cho thu6 3:
+ Ddi t6n thdnh nhd xu-ong 38;
+ Didu chinh bAc chiu lua thdnh bpc chiu ltra IV;
+ Di6u chinh l6i tho6t nan;
, nl I \+ Bo sung nha vdn phong truc X3-X61YI3-YI4;

+ Di6u chinh tuurg trucXT lY 1-Y14 tir tuong g?ch xdy cao ddn m6i thdnh tucrng
gach xAy cao 1,2 m vd v6ch tdn cao ddn mdi;

uc X6-X7 lY l3-Y 14;
h6y tr,r dQng bdng nu6c;

+ Di6u chinh, b6 sung phucrng ti6n chieu sSng sq c6 vd chi d6n tho6t nan.
- Di6u chinh nhd xu&ns cho thu6 4:
+ EOi t6n thdnh nhd xuln g 4B;
+ Didu chinh b6c chiu hia thdnh bpc chiu lua IV;
+ Di6u chinh l6i tho6t nan:
' ^i r,\+ tso sung nhd vd 13-Yl4;
- Dieu chinh, b6 Uc XI-X21YI3-YL4;

h'l . i- Drdu chrnh, bo h6y tU clQng bdng nucrc;
- ?i:" .llfr hQ.th6ng b6o chity;
- Dieu chinh, b6 sung phucrng ti6n chi6u s6ns su c6 vh chi dAn tho6t nan.

.:i>
I rr.*\

II DANH MUC TAI LIEU, BAN VE THIBT KB DIEU CHINH
1 Thuy€t minh thi6t kd the hi€n nhirne n6i dune v€ phons ch6y vd chta ch6v

B6n v€ thi6t kd th6 hi6n nhfrne n6i duns v6 phons ch6v vd chira ch6v rilX.Jr=,4

MA h6 so tai C6ns Dich vu c6ns Bo C6ns an; G01.895.307.000-250117-0008 -:i:!
Lwu j: Th6ng tin tai vdn bdn ndy chi xdc nhdn bdo ddm cdc yeu cau v€ phdng chdy vd chira

chd1,. khong co gid tri vi quye, su dung dat va cdc chi tiAu vi quy hoach, xdy dryg U-







































ceNG HoA xA ugr cuO xcnia vrET NAM
DQc lflp - Tqr do - H4nh phtic

HgP DONG THUE LAI OAr
SO : 24 12018/HDTE-KCNDG

Cdn cri Luflt aat aat s6: 4512013/QH13 ngdy 2911112013 cua Nu6c CHXH
ViQt Nam;

Cdn cir B0 luflt d0n s1r s6: 9112015/QH13 ngdy 24 thhng 11 ndm 2OI5
Nu6c CHXHCN Vi0t Nam:

Cdn cu LuQt thucrng mai s6: 36/2005/QH11 ngey 1410612005 cua Nuoc
CHXHCN Viqt Nam;

Cdn cri Luflt dAu tu s6:6712014/QH13 ngby 26llll20l4, cinNu6c CHXHCN
Vi€t Nam;

Cdn cri LuQt doanh nghiOp s6: 68/2014lQH13 ngdy 2611112014 cua Nu
CHXHCN ViQt Nam;

Cdn cir Ludt b6o vq mOi trudng s6: 5512014/QH13 ngdy 2310612014 cua c6ptt
CHXHCN Vi6t Nam: KINI.

Cdn cir Nghi tlinh s6: 43|20L4|ND-CP ngdy 151051201,4 cia Chinh phu q
..hi tiAt thi hAnh rnAf cA ,tiA', ..,io T rr4r fiA+ rtci.tlinh chi ti€t thi hdnh m6t s6 di6u cua Ludt ddt dai:

" Cdn cri Nghi,itinh s6: 01/20174{D-CP ngiry 06101120t7 ,ctn Chinh phu sua
d6i, b0 sung mQt sO Nghi dinh quy dinh chi ti€t thi hdnh Lupt ddt dai;

Cdn cri Nghi tlfnh s6: l18l2015AID-CP ngey WlIl2015 cua Chinh phu quy
dinh chi ti0t vi hucmg d6n thi hinh mQt s6 di6u cira Luflt dAu tu;

Cdn cri Chi thi s0: 04/CT-UBND ngdy I1l03l2OI0 ctra UBND tinh Ddng Nai,
v0 viqc ch6n chinh c6ng t6c phdn lo4i, thu goffi, vfn chuy6n vd xu ly, ti€u huy ch6t
thii rEn th6ng thuong vd ch6t thhi rEn nguy hai d6i vdi c6c Khu c6ng nghi€p, Cum
cdng nghiQp tr0n dfa bdn tinh D6ng Nai;

Cdn cri Chi thi s6: 18/CT-UBND ngdy 2110612011 cua UBND tinh DOng Nai
,\ ,-

vO tdng cuong quin lj' chdt th6i r[n th6ng thucrng, chdt thii nguy hpi tr6n dia bdn
tinh E6ng Nai;
' Cdn cir Chi thi s6: 589I/UBND-CNN ngey 2910812011 ctra UBND tinh Ddng
Nai V/v dinh chinh Chi thi sO tS/CT-UBND ngey 2110612011 ctra UBND tinh.

Cin cri Quy€t clinh s6: 28021QD-UBND ngdy 2710812008 cua Chri tich
UBND tinh DOng Nai v€ viec thdnh lap Khu cdng nghiQp DAu Gi6y;

Cdn cir Giay Chrmg nhfln cldu tu s6: 41221000627 diAu chinh lAn thri nhdt
ngey 1010712013 cua Ban QuAn ly clc Khu c6ng nghiQp tinh D6ng Nai cdp cho
COng ty CO phdn Khu c6ng nghiOp Ddu GiAy;

1



Cdn cir giAy chring nhpn ddng kli s6: 3603602747 ngiry 27l|Il20l8 cua Sd ke
hoach vd dAu tu tinh DOng Nai cAp cho C6ng ty c6 phAn ri- tin E6ng Nai;

Cdn cu bi6n b6n thoa thu4n thu€ lai d6t s6: |O|2O1TiBBTD-KCNDG ngdy
llll2l20l7 vd bi€n b6n thoa thu4n thuc lai d,6t ngiry 2glrllz0r8.

. HOm nay, ngdy 05 th6ng 12 ndm 2018, tai tai Phong c6ng chimg s6 03 tinh
DOng Nai, chung t6i g6m co:
BOn cho thu6 tt6t @oi tit lir bOn A):
colqc ry co nHAN KHU coxc NGHTEr DAu crAy
Tru so: Kn2,DT 769, xd Bdu Hdm 2, huy€n Th6ng Nh6t, tinh E6ng Nai.
a.A 1 ,Gtay chimg nhpn ctdng kj' kinh doanh s0: 3600854383 thay d6i lAn 6 ngiry
1211212016 do So KH&DT tinh Ddng Nai c6p.

Dai diQn ph6p nhdn ld Ong: Chf,u vnn HiQp Chirc vu : Tdng Gi6m rt6c
CMND s6:271806495, c6p ngdy: 2610612003,t4iCA. E6ng Nai
Di0n tho4i: 0251 3770945 Fax: 0251 3771156
so tei khoin: 5906201000460 Ngdn hdng NN & Prxr rX. Long Kh6nh
Md s6 thuti: 3600854383

BOn thu6 d6t (ggi tit n b6n B):
cONc rY cO PHAN KrM rix oOxc NAr
Try so: Lo S + R Khu cong nghiQp DAu Gidy, xd Xuan Th4nh, huyQn Th6ng Nh6t,
tinh DOng Nai, Vi€t Nam.
a.A 1 ,
Gr0y chimg nhOn ddng kj'kinh doanh: 3603602747 cdp ngdy 27llU20r8
Dai diQn ph6p nhdn ld Ong: Trinh Hiru D4i Chfc vp: Gi6m d6c
cccD: 004068000021, cdp ngdy trl05l20t8, noi c6p: cpc c6nh s6t DKeL cu tru
vd DLQG vd dan cu.

Md s6 thur5: 3603602747

Hai b€n dd trao AOi va ddng thupn ki ket Hqrp (16ng thu6 lpi d6t vethuc hi€n
c6c ndi dung thuo tlat tai Khu cong nghi€p DAu Gidy du6i ctdy :

DIEU 1. QUY DINH CHUNG
BOn A cl6ng y cho b€n B thu6 lai AAt OOi v6i quy€n sir dpng d6t cg thti nhu

sau:

1.1 B€n A cho BOn B thu€ lpi khu d6t thu6c quyAn su dpng d6t hq'p ph6p cua
BCn A tai KCN DAu Gi6y-ee UCn B dAu tu xdy-dr.mg "Nhi rney san xu6i van
nhAn t}o, c6c sin phAm 96, cilc nguyOn phq fieu kdm theo cho d6y chuytin sfln
xuit nhu Keo UF, Formaline vi c6c nginh ngh0 khdng han ch6 theo quy ilinh
cria KCN Diiu Gifly".

.1.2 Vi tri khu e6t thue LO R dugc x6c clinh tr€n gi6y chirng nhQn quyen su dpng
d6t, theo to b6n d6 dfa chinh so zO vd tcv trich luc bdn vc dia chinh io't lzaod0i;
ngdy 2310412018 thudc tlia bdn xd Xudn Thanh, huyq.n Th6ng Nh6t, tinh DOng Nai,
ty lQ 112000 do vdn phong rldng kj' quyAn sri dpng d6t tinh oong Nai c6p.
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1.3 Di6n tich thu6: 225.597 m'. Di6n tich ndy sO dugc x6c dinh chinh x6c sau
khi bOn A hodn tAt viqc di€u chinh giAy chf'ng nhAr-r quydn su clpng d6t theo quytit

ND tinh E6ng Nai vA viQc cti6u

chinlr di6u I quy6t dinh s6: 457IIQD-UBND ngay 3IlI2l200B. NOu c6 thay d6i,
hai b6n sd tiOn hdnh ky l(Ot phu luc ho-p d6ng.

1.4 Vi€c cho thu6 lAi d6t thu6 dd duo, c xAy dy'ng xong kOt cAu ha tAng kh6ng ldm
mdt di cluv6n so htu cia nhd nu6'c Vi6t Narn d6i voi kl-ru ddt trdn vd moi tdi
nguyOn ndrn trong ldng dAt.

1.5 C6c don gi6 dd tinh phi su dung nu'6c theo don gi6 UBND tinh
C6c lo4i phi xir ly nu6c thei tA c6c loai phi lch6C sd ndrn tlong cdc Hop
dugc tuAn thir tl'reo don gia chung cira I(CN DAu iiAy do 2 b6n cung
tr6n co so dArn b6o c6n bdns loi ich cua 2 b6n,

1.6 Phi c6ng chirng FIop d6ng thuO lai cTAt do b6n B cl-ri trA.

DIBU 2. DIEU IflBN TI{UE LAI DAT
2.1. Thd'i han thuO d6t:

- Thdi han thu6 d6t co hiQu luc tir ngdy ky l-rgp d6ng thu6 dAt d€n h6t ngdy

- 'frong vdng 15 (rnuoi ldm) ngay kO ttr ngdy ky LIgp d6ng thu6 lai d6t, BOn A
bdn gjao.cl-rinh thirc todn.b6 rn[t bang,dAt tnO sau l<hi thanh.ly cAy cao su, don sach

x i r.l. r ^goc r0 dO b€n B co thO ti6n hdnh san lAp theo yer-r cdu rl{t bang cira B€n B.

- BOn B thqc hiQn san l6p mflt bing theo thi6t kd duo-c cluyQt, Ri6ng cao dQ

mdt duo'ng duong sO 64., du'ong sO OS dugc phdp n6ng cao so v6'i thi6t kO ban ddu
02 m.

- BOn A co tr6ch nhiQrn .6ro ro6r giao ctAt cho Bdn B tl-reo clung vi tri thua d6t
vd dier-r tich cita thua dAt.

- Truoc 3010612019, BOn A bdn giao ctu'o'ng giao th6ng co rai dA tdi chan c6ng
trinh clu di6u kiQn d6 BOn B c1i lai thi cdng tr'6n c6ng tru'ong.

Bdn A hodn thi6n vd bDrn giao dnong giao th6ng dd rai nhr-,ra :

o Trudc 3011212019: Eu'ong s6 6n, dr.tdng sO OS.

o 'fru6c 3010612020: I-{odn thiOn vd bdn giao todur b6 duo'ng giao thdng dd
rdi nhua bao quanh lchu dAt.

- Trong vdng 20 thdng sau khi ky ho. p cf6ng, Bdn A co tr6ch nhi6m hoan thiQn
vlr bdn giao su'd+ng cho b6n B cdc hAng mllc co so ha tArrg, cu the:

o HQ th6ng diqn chi6u s6ng, cAp tho6t nudc (rruroc rnua, nu'dc th6i, nu6c
i . ^. r A , -'cdp), drrcrng nQi b0 xung quanh d6t theo qr"ry hoach c6c tuyOn duong giao th6ng

xung qr-ranh khu ddt.
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Nai dd ky voi KCN DAu Gi6y. 12>

- Sau ngdy 1810812058, l<hi ben A gi
nhAn ddn tinh D6ng Nai, n6u BOn B c6 n
gia han voi thoi gian tuong irng. Khi do

d6ng gia han.
_-! - _-: . -!2.2.Ti6n d0 vi tli6u kiQn birn giao cl6t:



o BOn A phOi hgp voi cdc bOn cung c6p clich vr; th6ng tin li6n lac (diQn

thoai, fax, internet,...) dua ngudn dOn ti6p gi6p phia ngodi tuong rdo diQn tich dAt

thu6 cua BOn B.

o BOn A ptrOi hcTp v6i DiQn luc E6ng Nai dua tlgu6n di6n trung thO dOn
.,A | ^tiOp gi6p phia ngodi tuong rdo cira b6n B, c6ng sudt tor-rg cQng du kiOn 52 MVA
cldu tu theo 2 giai dopn.

o Giai do4n 1 (tu ndrn 2021):26 MVA
. Giai dopn 2 (tir nttm2023): 26 MVA

o Duo'ng nu6c sgch c6ng suAt 1000 m3/ngdry

2.3. Ti6n thuO d6t vh cic loqri phi bOn B phii trri cho bOn A nhu'sau:

2.3.1, Phi sfi'dgng hg tAng:

- Phi su'dpng ha tAng duoc sir dgng cho c6c nQi dung sau: Ddn bu, giAi to6; di
chuyCn dAn cu; xdy dung, duy tu, b6o dudng c6c c6ng tr:inh ha t6ng k! thuAt trong
I(hr-r c6ng nghiOp nhr"r hO thdng giao th6ng, hg. th6ng cdp nu6'c, hQ th6ng chi6u
s6ng, tho6t nu6c mua, tho6t nr-r6'c thai, cAy xanh; an ninh trAt ttr, vQ sinh vd c6c chi
phi liOn quan ktr6c.

- Phi sfi'dgng hqr tAng :

225.597 m2 x 1.023.750 \rND
A

10% thud GTGT:
'foNG cOxc :

(Bdng chil': Hai trdm nii.m mu'o'i bon ty, lch6ng trdnt ndnt ntu'o'i triQu, b6n trdm
':hai ntu'o'i nfit nghin vd sdu trdm hai ntu'o'i ldm d6ng chdn).

- Phi su dirng hp tAng s0 khdng thay d6i k6 tir ngdy ky ho. p d6ng thu6 lai dAt

d€n li6t ngdy 18/08/2058.

2.3.2. Phf quan ly:

fLi qu6n ly duo. c tinh vdi
ddns/m"/ndrn

- Phf quin ly sO clugc didu chinh 05 ndm n-r6t ldn, rnSi lan diOu chinh tdng
15% so vo'i lAn tru'6c do.

- Ph[ qu6n ly duqc tinh tir ngey 0110112020.

2,3.3. Ti0n thuO d6t:
'-.X .r .. r\ < -^^ ...1 r 2r - t '- fi0n thuO ddt duo. c tinh voi cton gi6 ld 1.500 c16ng/m'lndn (chaa bao g6m

thad GT'GT) theo nhu Hgp d6ng thu6 ctAt voi Uy ban nhAn clAn tinh Ddng Nai.
'.''l ,r ^ \ t 'r ^ , ' t /', t +) ,1 ^ 1 ' +A,- 'l'i€n thue dAt duo. c tinh k0 til ngdy hai b6n ky ket ho. p doug thuO lai d6t.

- f)o'n si6 thu6 ddt se duoc hai b6n didu chinh khi nhir nu6c diOu chinh don
gi6 thu6 ddt cua KCN Dau Gidy.

- BOn B thanh to6n tiAn thu6 ddt ndy cho BOn A vd BCn A chiu tr6ch nhiOm
..),

thanh to6n tiOn thu6 dAt ndy cho Nha nuo'c d6i v6i 16 dat rndr b6n B thu6 theo quy
olnl'].

2.3,41'hf xri'ly nu'6'c th6i:

:230.954.928.750 VND
23.09s.492.87 5 \rND

254.050.421,625 \ND

dor-r ei6 (chua co thuO GTGT) ldr: 7.600



. - !*qng nudc th6i cluo-c tinh phi sO clugc tinh bang chi s6 kh6i luo.'ng tr6n
d6ng h6 do lugng nu6c th6i cira nhd miry bdn B tru<rc khi clAu n6i vdo h6 th6ng thu
gom cua I(hu c6ng nghi6p.

- Phi xil ly nu6'c th6i dr"ro, c tinh theo clon gi6 qury clinh cira b6r-r A vd dugc gifr
6n clinh trong thoi han 12 tltdng k6 ttr ngly I<;; ho-p clong r,y ly nu'6c th6i. Sau thoi
han nay, phi xir ly nudc thai sd duo. c diOu chinh lai lai cf6 phu ho-p v6i tinh hinh
thr"rc t6.

. - Phf xtl ly nu6'c th6i dr-ro. c tra hdng th6ng cing voi thoi gian b6n B ph6i tr6
ti6n rnua nu6c sqch cho b6n A.

. - Phi xu'ly nu6c th6i vd c6c clidu khoAr-r liOn qr.ran s0 dnoc the hien t4i mQt hqp
d6ng ri6ng.

2.4. Thanh to6n:

2.4,1. I{inh thrlrc thanh tofn.'
- Hinh thric thanh to6n bing chr-ry6n khoan.
^), .,).- E6ng ti0n thanh to6n bdng ViQt Narn cl6ng 0 fE)

2.4.2. Phu'o'ng thri'c thanh to6n;
-, I- Ti6n phi su dUng ha tAng dugc tir-rh theo phuo"ng thilc thuO tra 01 lAn cho h6t

thoi han tl-ruO dAt lA 40 nd.m.

- fi6n thr.rO d6t vd phi qudn ly cluo-c thanh to6n tnlcrc ngAy 1 5/01 hdng nim.
\/

. * Phf sil dr;ng hq tf,ng du'glc thanh totin thirnh circ do't: Sd ti6n ndy dd bao
g6rn 10% VAT.

- Do. t 1: Thanh to6n 20Yo (hai rnrroi phan tram) tong gi6 tri phi su dpng hp
.;. ,\tdng ld: 50.810.084,325,d6ng (Bang chil'; lVdnt ntaro'i ty,.tdm trdm mard'i triQu,

kh.6ng trirnt tdm mu'o'i b6n nghin, ba triirn hai muro'i t.dm d6ng ch*fi (dd bao g6m
ti6rr clat coc) trong vdng 10 ngdy k6 tir ngdy ky I-Igp cl6ng thu6 lai c16t.

- Do.'t 2: Thanh to6n.10% (muoi phAn trdm) tong gid tri phi sir dung ha tAng ld
25.405.042.163 d6ng @ilng chil'; Hai muro'i litm Q, b6n trdm ld nam tri€u, kh6ng
ndnt b6n mu'oi hai nghin, mQt trdm situ mrro'i ba cl6ng ch1fl chAm nh6t trudc ngdy
30t06t20r9.

- Eot 3: Thanh todn20Yo (hai mr"roi phin tldrn) tdng gia tri phi s[t dung ha tAng
ld 50.810.084.325 d6ng (Bdng chir; Ndm muo"i ty, tirm trdm mu:d'i tri€u, kh6ng
trdm tam tnuro'i b6n nghin, ba tr;rm hai nturo"i ldrn dong ch%fl chdm nh6t truoc ngay
3011212019.

Do-t 4: fhanh to6n.10% (muoi phdn trarn) t6ng gid tri phi sir clr,rng ha tAng ld
25.405.042,163 d6ng (Bdng chil': Hai mu'o'i ldnt Q, bon trdm kj ndnt,triQw, kh6ng
tdm htjn mu'o"i hai nghin, m/t trdm sdu mu:o'i ba d6ng chdn) chArl nhAt truoc ngdy
3010612020,

- Eo, t 5: Thanh to6n.10% (muoi phAn tram) t6ng gidr tri phi sr.r dpng ha tAng ld
25.405.042.162 d6ng (Bdng chil': Hai mani ldm ty,.b6n trdm ld ncm,triQu, kh6ng
tritnt bdn mao'i hai nghin, ncQt tritnt sdu mu'o'i hai d6ng ch1fl chAm nhAt tru6c ngey
30tr2t2020.
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- Egt 6: Thanh to6n.10% Qruoi phAn tram) t6ng gi6 tri phi su dung ha tdng ld
25.405.042,162 cl6ng (Bdng chil'; Hai ntuo'i lirnt ty, b6n nitm le nitm tri€u, kh6ng
trdm b6n rnao'i hai nghin, ntQt trdrn sarL ntu'o'i hai d6ng chdn) chdm nh6t tru6c ngey
30/041202r.

- Do. t 7: Thanh toin 20o/o (hai rnu'oi plidn tranr) tdng gia tri phi su dpng ha
tAng la 50.8I 0.084.325 ddng (Bdng chil'; lVdnt ntu'o'i ry, rcint trdnunu'd'i triQu, kh6ng
trdrn tam rnu'oi b6n nghin, ba trdnt hqi nuroi tdnt ding ch|fl chArn nhAt tru'6c ngey
301061202t.

* Tidn thuO cl6t:
'I'i6n thu6 dAt nem dAu ti€n cluoc tra trong vong l0 ngdry l<6 tu'ngey hai bOn ky

, -t.I t ^ -tXrlcrp oorlg lllue oat.

2,4.3 Quy clinh chung cho clidu khofrn thanh to6n

- BOn A sE goi Thu dO nghi thanh toein trong c1o ghi rd c6c th6ng tin: NQi
dyng thanh to6n, sd tiAn thanh to6n tung dot, s6 ti€n cfd thanh to6n, rO ti0n con lai
cAn thanh to6n... Trong vong 05 ngdy sau khi nh0n duo. c ti0n thanh to6n cira bOn B,
Ben A sd xu6t ho6 don tdi cl-rinh tuong irng.

- 'fruong hop c6 b6t cu su thay cl6i ndo ho3c cAn phAi lam 16 hon vd phuong
thu'c thanh to6n trong qu6 trinh thuc hi6n hop d6ng thi hai bOn co th6 thoa thuQn
v6'i nhau bdng mQt phu luc hgp dong dinh kem.

- Ngoai c6c phi theo I(hodn2,3,Di0u 2 ghi trong LIo-p dong ndy b€n A kh6ng
con thu phi nao kh6c.

DrEU 3. BAO Vp Mor TRUONG
3.1. Ben B cam kOt th;rc hiOn theo clirng c6c quy.clinh cua Nha nudc ViQt Nam

noi chung vd Quy ch€ b6o vO m6i truong tai I(CN Diu GiAy noi ri€ng, trong do:

- Ben B ph6i dArn bAo rdng khi thAi thoft ra til nhdr xuo'ng cira BOn B s0 ph6i
dat muc ti6u chudn, quy chuAn l<hi thai cho phdp theo quy dinh cua Lu4t b6o vQ

Mdi truong.

- B0r-r.B phAi dAu tu xAy dyng hQ th6ng xu ly nuoc, thai ri6ng trong phAn d6t
thur6. I{6 thdng xu ly nu6'c thAi phii xir ly dat quy chudn cot B theo Quy 9huA.n
QCVN 40.:2011/BTNMT hi6n tai cua B0 Tdi nguy6n M6i truo'ng tru'6c khi dAu n6i
vdo h€ th6ng xit ly ntr6c thii tap trung cira b€n A, Sar-r ndy Nhd Nuoc c6 ban hanh

Quy chuAn m6i thi b6n B phAi 6p dpng theo quy chr-rAn rn6i cira Nhd nudc quy
dinh,
' - Hg th6ng tho6t nudc mu'a vd nu6'c th6i b6n trong nha rn6'y cua BOn B ph6i

duoc xdy dung ri6ng bi6t, vd phAi dAu noi ,lirng quy dinh va\o hO tli6ng xu ly chung
cira I(hu c6ng nghiQp vd chlu sq ki€rn sodt cira B0rr A trong qu6 trinh x6y dqng
ciu-rg niru'trong qu6 trinh vdn hanh.

- BOn B ph6i c6 tr6ch nhi6m dAu ndi hO thdng nr-t6'c thAi cua rrinh vAo hQ

th6ng nu6'c thAi cua b6n A theo d[ing thiOt kO cua BOn A. Vi6c c]Au n6i vdo h9
th6ng tho6t nudc mua, tho6t nu6'c thAi cua b6n B vao c6c h0 thdng tho6t nudc
tuong ilng cua b6n A ph6i cluo'c su chdp thuAn cira b6n A bdr-rg rndt Ban thoa thuAn
dAu nOi ri6ng.
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'frong qu6 trinh thi c6ng xAy clung: BOn R tuyOt dOi t<hOng d6 nu6c mua
chay trdn vdo hQ th6ng thu gour nu6c thAi chung cira I(hu c6ng nghi6p.

3.2 Xfi' ly r6c thrii:
- BOn B phAi tp d[ng ky xin. c6p sO chu ngu6n thai chAt thAi nguy hai cho S0

Tdi nguyen vd M6i tludng tinh D6ng Nai.

- Bdn.B phai ky hqp d6ng thu gom xu ly chAt thai nguy h4i, ch6t thAi sinh
l"roat vdr chAt tli6i c6ng nghiOp voi cton vi. c6 clu chLrc ndng thu gom vd xit ly theo
qr-ry dinh cua Nrd Nu6c vd UBND tinh D6ng Nai.

3.3 Khi toin bQ nhi mfy ell hoirn thr\nh vir du'a viro sii'clr.,rng:

- BOn B phAi th6ng b6o bing.vdn b6n cho BCn A vd Ban qr-r6n ly c6c I(hu
c6ng nghiOp tinh E6ng Nai ctuo, c bi€t vd vi6c chinh thu'c hoat clQng cira nhir mdy.

- BOn B sO nQp bAn b6o c6o ph6n tich hdm lugng nudc thAi cong nghiQp cua
nha rn6y tru6'c ldri xA th6i vao h€ thdng thu gom cua b6n A, dam bdro c5c chi ti6u
nu6'c thii theo cliurg thoa thuAn v6i bdn A tai dieu 3,1 truo'c klii xA thAi vdo hd
thdng xir ly nu6c thTi tpp trung cua bOn A. Chi.phi phAn tich ham lugng nudc thii
sO do b6n B chiu.

- BOn B sE cung c6p cho Bdn A bang chi ti5t thanh phAn vd s6 lugng c6c loqi
chAt th6i r6n tao ra trong qu6 trinh s6n.xuAt. B6n B cam l<Ot sd xr,lly cdc vAn d€ vO

bAo vO rn6i trudng phia trong phdn dAt tltr6 theo clung qui clinh LuAt bdo vq m6i
tluong cria Vi6t Nam, c6c chi phi do b6n B tu chir,r.

- Bdn R cam k5t kh6ng gay thiQt hai hay ldm 6 nhiSrn m6i trudng Khu c6ng
nghiOp vd c6c lchu vu'c lAn cAn. Phai chiu sg gi6m s6t v6 bAo vq rn6i trudng, ki6m
tra dinh k! hoAc dQt xuAt cua b6n A vdr cdc ban ngarrh chitc ndng cua Ban QuAn ly
c a c f C X-O OifX a l, c a c Cap- c t hF qu ytn -tr nltD-O n g-x a i .

- Tet ch c6c loai nu6c thAi cua b6n B sau khi xu' ly dat qr,ry chu6n cQt B theo

Quy chuAn QC\N 40:2011/BTI$MT - thi phAi dr-ro. c thu goni vA c16u n6i vdo nhd
rl6y xu ly nr-r6c thAi tap trung cua bOn A, khdng dugc ct6 chAy trAn trOn bA mdt,
Ichdng duoc thAi ra bdn ngodi hang rdo I(CN bang tuydn tho6t nu6c ri6ng.

Dniu 4. cONG TRiNH HA'IANG'r'nof{c Krlr; c6xc NGIlrTp
4.1 BOn A cTAu tu c6ng trinh ha tAng trong I(iru c6ng nghiQp bao g6rn: HQ th6ng

c6c c6ng trinh giao th6ng nQi b6, via he, c;Ay xanh, h0 thong chi0Lr s6ng cdng cQng,

li6 th6ng cdp nu6c, hQ th6ng thodt nu6c, hO th6ng xir ly nutl'c thiri chung,. BOn A
ddm bao v6'i BOn B tinh su dpng liOn tuc trong todn bQ thoi gian cira hgp d6ng ndy
AOi vOi co s0 h4 tAng.

4.2.l-Ie th6ng di6n.'

B6n B sd trtrc ti6p ky hgp c16ng sir clung di6n voi Di6n lulc Th6ng Nnat vd trA
phi theo mirc d6 sir dung.

. Il6n B phAi chiu toan b6.clii phi vO l6p dat trarn bi6n 6p sir dpng diQn, hO

thong ctuo'ng ddy noi tir tram bien 6p vdo trong nha mdy cna BCn B. Vi6c qu6n ly
k! thuqt ludi diOn vdr cung cAp cli6n do EiQn luc Th6ng Nh6t thuc hiQn vd chfu
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4.2.HQ th6ng cAp nu6'c:
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BOn A chiu tr6ch nhiQm xAy dr-rng duong 6ng cdp. ntt6'c theo dirng thi0t k6

cua BOn A d6n 16 dAt thuO cira bOn B va clAm bdro cung cAp du nudc cho ho?t d0ng

san xu6t 1i6n tuc cira bOn B. BOn B phAi tLA phi ciro bOn A theo luu lugng sir dung.

Vd duo. c th6 hien bdng Hqp d6ng cung c6p nu6c sach gifi'a b6r-r A vd BOn B.

B01 B chiu chi phi lip dat d6ng nO clo luu luo'ng nu6c vd ducrng 6ng nuoc tu

cluong phdrr phOi tro vdro tireo dr-rng thi6t k6 cua B€n A, BOn B s0 ki hqp d6ng su

dUng nu,6'c v6i b0n A vd tr6 tiAn nu6'c hdng th6ng cho bOn A theo do'n gi6 quy dinh

cua UBND tinh D6ng Nai.

B6n B kh6ng duo" c su dung bAt cu' ngu6n rluoc nao kh6c ngopi tru ngu6n

nu6c cAp tu KCN DAu GiAy.

4.3. Il9 th6ng vi5n th6ng.'

I-16 thong viSn th6ng cua I(CN DdLr Giay sO clo ViSn th6ng D6ng Nai dAu tu

curlg cAp vd rh|, t.6rh nhiOrn cung c6p bao gdm c6c dich vu sau: diQn thoai, Fax,

duong tiuyOn.Intemet,.., Bdn B sO truc tiOp k1i ho'p ct6ng sir dung c6c dich vp vdi

Vi6n tl-r6ng D6ng Nai. ,

EIBU 5. QUYEN HAN VA NGHin VtJ CUA C.,LC BtN
5.1. Quy6n h.1n vi nghia vtt cita B6n A:

- Cho thue khu ddt dirng vi tri vd di6n tich n6u t4i Eidu I cira hgp ddng thu6
tA'

oat nav

- Bdn giao mdt bdng, hQ th6ng co so ha tAng tl-reo cf[urg ti6n d6 vd didu ki6n

ban giao n6u t4i DiOu 2 ctal{o. p d6ng ndy.

et ee bOn B ti6n hanh thu tuc xin cAp cdc

dqng nhd m6y tai I(hu cdng nghiQp DAu

),

- Xr-r6t h6a don, chirng tir tdi chinh ho, p lQ cho b6n B'

- Fl5 tro BOn B trong viQc kOt noi uu kf kOt cdc hop ddng tiQn ich kh6c (c6p

diOn, cdp nu'6c, viSn th6ng, xit \y rdc...). Chi phi do bOn B chiu.

- Hodn thdrnh co s6'hp tAng theo diurg thi6t l<6, clrng c6p dAy du c6c tiQn ich'

Duy tu, b6o dudng.co so ha tAng tai I(CN Ddu GiAy trong sudt thcri gian BOn B

thr,rO dAt theo Ho. p d6ng ndy.

- Thu gom nu6'c thai lopi B cira bOn B vdo lie ,]t6lq thu gorn chung cua I(hu
C0ng ng]riqp vd nhd m6y xu ly nuo'c thii tAp tn-rng cira b€n A d0 ti6p tpc xft ly dpt

tiOr-r chr"rdn loai A tru6c lchi thAi ra mOi trud'ng.

BOn A chiu tr6ch nhi6n dAnr bao an ninh vong ngodri, c0y xanh vong ngodri,

Phdng ch6y cl-rfr'a ch6y chung trong I(ru c6ng nghiQp theo ph6p lu4t.

- BOn A sE ti6n hdnh thir tpc chuy6n q.rydr-t sir dpng clAt.va.o .ap gi6y chung

nhAn qr',y6r'r sfr dung d6t du6'i tdn b6n B sau khi ben B ]ioa-n tAt nghia vp thanh to6n

dqt 5 theo khoAn 2.4,2, di€u 2" BOn A cung cdp cAp gr?y,chilnq tl?t:uy..n.:"
clung OAt lUan g6c) cho b€n B trong vdng 05 (narl) ngdy l<6 tir ngdy b6n B c6 giAy

bAo l6nh cua ngAn hang.x6c nhgn sd thuc hi6n nghia vu thanh to6n c6c dot thanh

to6n cdn lai trong Hop d6ng thod thuqrn thay cho b6n B. Chi phi do bOn B chiu.



- BCn A c6 qry6n lgung cu.rlg cdp tat ch cdc clich vu n6ur bOn B khdng thanh
.+ .1.

toan ctdy du c6c khoAn ti6n tai Di0u 2 dungthoi han nhr-r dd cam k0t.

5.2. Quy0n han vi nghia vr,r cira ll6n ll:
- DLrgg Bdn A bdn giao ctAt va duo'c sir clur-rg 6n ctinh li6n t;rc trong thoi han

I
tlieo Ho-p dong thue lai dAt ndy.

- I(6 tir ngdy ky hqp d6ng thu6 lai dat ndy, BOn B c1r-r'oc quy6n do dac, kh6o
s6t, khoan dfa chdt c6ng trinh, phgc vu cho vi€c xAy dr-.r'ng nha mdy, xi nghiOp trdn
phAn dAt thu6.

- B6n B chi duo. c phdp thi c6ng xdy dung nhdr xu'o'Lrg vd tli6n khai du 6n tr6n
I r "f,. ,,
lclru dAt thuc sau lchi :

o NhAn duo-c Giey phdp DAu tu, Gi6y phdp XAy drrng,

o TrA dAy du khodn tidn thu6 d6t va cdc loai phi cfd d6n h4n phAi tr6 nhu dd
nOu tai Ei6u 2 cia FIgp d6ng thud lai ddt ndy.a

- Bdng chi.phi cira minh, b€n B sd tien hdnh san lAp mat bdng lchu ddt thu6
phu hop v6'i thi6t kO nhd xu6'ng ctra bdn B vd quy dinh cua b6n A.

- Duoc quydrr thrS chAp QuryAn sr-r clung dAt, tdi sAn tr6n khu d6t cho b6t kj,
ngdn hdng nao hoat dQng tpi Vi0t Narr theo ludt ctinh.

- BOn B dugc quy0n chr-ry6n nhuo. ng, phAn chia, sAp nl-rAt, cho thuO lai, tu b6
hobc chia sd rn6t phAn ho4c todur bO khu dAt vd tdi sAn gan li0n tr6n cldt cho mQt bOn

thir ba v6i diAu ki6n la vi6c sil dqng dAt cira bdn thir ba cf6 phir ho-p vdi muc dich su
lir.A,'

dr,tng cua khu ddt. Vi6c ti6n hdnh c6c thu tuc trdn ph6i tudn thir theo dung ludt phap
Vi6t Narn vd c6c qui dlnh cr-.r thd cua I(hr-r c6ng nghidp DAu GiAy cfrng nhu ctra
Y r r).FIop clong thu6 J4i cldt ndy d6ng thoi drro-c sp th6ng nhdt cua BOn A bdng vdn bAn.
Bdn nhAn chuy6n nhugng sE phai lcy lai I{o-p cf6ng thud lai dAt tr-rong irng v6i BOna L J . rl a

A voi.cr-rng c6c.c1i6u ki€n nhLr dd th6a thr:dn trong hgp dong ndy, cam k6t bang v[n
r ' .l .^ t A r \ a
bAn v0 viec chdp hdnh moi qui dinh cua I(hu c6ng nghiOp Ddu Giay vdr luAt ph6p
Vi0t Nam. BOn nhAn chuy0n nhuong sE kh6ng phii tra th6rn phi su' dUng hB tAng
tai ldroAn 2,3,1, di6u 2 do b6n B dd thanh to6n tru'oc do, BOn B hodc b6n nhAn

r a | 1 rlchtry6n nhuro-ng phAi chiu moi chi phi ph6t sinh l<hi chury6n giao khr-r clAt thu6.

DIBU 6. CAM rnr CUA CzrC nnX nOt VOr KIIU nzrr CHO THUt
6.1. Canr k6t ciia b6n A:

- Nhilng th6ng tin ph6p ly vO ttt c6ch ph.{p nl-rAn va cac tO dAt cua Hqp d6ng
thud lai dAt ndy lA cTung srr thAt.

- BOn A cam k6t thu'c hi6n
thu6 iai dAt.

theo dfurg c6c c1i6u l<hoan c15 ghi trong H-q p d6ng

- Il6n A cam ktit ddntr cho b6n B tron quy6n sr-L clung 16 ctAt d6 thuc hi6n du 6n
nh pn Ddng ky kinh doanh dd duo-c c6p vd
q? hinh thirc ndo. Sin sdng giup dd bOn B
ti6 6 di6u l<i6n hoan t6t thu tUc dAu tu (chi
phi b6n B chiu) cfrng nhu t4o didu ki0n tl-ruAn lo'i cho hoat d6ng san xu6t kinh
doanh cua bdn B. Trong thoi gian hi6u lu'c cira I-Igp d6ng thr,r€ lai dAt, BOn A kh6ng
du'oc thu h6i c6c 16 d6t cho BOn'B thuO.
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- T?i tho'i di€rn giao k6t Hc.r'p d6ng nay:

o lhu'a clAt thu€ l7i khOng co tranh ch6p;

o Quy6n su,dgng c16t, l<6t cdu ha tdng l<hong bi t<d biOn d6 bao d6rn thi

hdurh 6n;

- B6n A co trhch nhiOm cluy tu, sira cl-rita, qr"r6n ly co s6'hp tAng Khu c6ng
' A 'r \' '' '

nghiQp trong su6t thd'i gian cho tliu€ ddt.

- Il6n A cam k6t tao moi di$u kiQn thuQn loi cho bOn B hodn thdnh c6c cOng

uiO. r1tri- ;;;;"" Nhd rn6y vao ho4t dQng san xr-rAt, kinh cloanh, l<h6ng gdy bAt

cirtr.o,ngai ndo.cho bQn B cl$i v6'i viQc rhi6t k0, thi cdng xdy dqng nhir m6y cua

B0n B tai khu dAt thue theo dirng quy clinh cua Ph6p I.u4t'

- I(h6ng duo. c chuy6n giao quydn vDr nghia vr; th.eo FIgp d6ng thuO lai dAt AuOi

bAt kj,hinh iiruc ndo cho b6n thir ba rna khdng duoc chAp thudn cita bon B.

6.2. Cam li6t cfra bOn B:

- Nhilng th6ng tin
ndy la cliurg sr.t thQt.

ph6p ly v0 tu cdch ph6p nhAn cira I{o, p d6ng thu6 lai dAt

- BOn B cam k6t thUc hi6n theo diurg c6c diou lchohn cld ghi

thr-r6 l4i dAt nay.

ttong Hqp d6ng

- BOn B cam k6t thanh to6n dAy du c6,c khoAn ti6n tai Didu 2 dtngthoi h?n.

- Tru6c khi titln hdnh thi6t kti k! thu

A dO th6ng nhAt cao tlinh xdy dung trOn

l<! thuqt cdc hQ th6ng tho6t nudc tnua, tl.t
c6c h4ng muc xAy dyng kir6c tr0n di0n ti
h6o ra hQ thdng chung cria I(ru c6ng nghiOp'

- BOn B phAi xAy dung va llp d[t h9 th6ng phong ch6ng ch6y no dung theo

quy clinh cua ph6p luflt ViQt Nam. .

- DOi v6'i phAn d6t ti6p gi6p vo'i rnflt tidn nQi bQ trong i{ru c6ng nghiQp, bOn B

phAi xAy tud'ng riro ho d6 tqo m! quan cho Khu cdng nghiQp.

- ll6n B su dung dAt vdo mqc clich clirng nhu GiAy chu'ng nhAn dAu tu, Chirng

nhdrr DZrng ky kinh doanh quy dlrih vir tuAn thtr dfrng tuAt phdp ViQt Nam, qui dinh

.u-tne ruu"Kiru c6ng nghiQp bAu Ciay vd c6c cliOu khoan trong FIqp d6ng thuO lai

d6t nay.

- B6n B xAy dUng nhd n-r6y vh didr-r hdrnh s6n xttAt, kinh doanh tr€n 16 dAt dd

thu6 theo dirng nQi dung cua GiAy chung nhAn dAu tu'va Ch[rng nhAn Dang lry kinh

cloanh, GiAV ph6p xAy dqr-rg du'gc duyOt cirng c6c qr,ri clinh cu tl-rO cua Khu c6ng

nghiOp Dau Gidy.

- 'fr.ong qu6 trinh thi c6ng xAy dpng bOn.B khong lAy clAt d6 trOn khu d6t thuO

cho ra b6n ngodi KCN, tlu khi c6 s9'd6ng y bdng vdn ban cira bOn A.

- BOp B phai dAu tu xdy clqng rlQt b6 chila nu'oc hoflc thdLp nu6c ri6ng bing

chi inh dO dr,r trfr'nu l-rgp thi6r'r nu6"c ho{c su c6 cup nu6c

bat cua I(hu c6ng n i 6p h-rc nuoc on ctfnh trong qu6 trinh

sir An xuAt vdr sinh darn bio cliOr-r ki6n phdng ch6y chfra



// / --->,_ _\^\\

- Trong thoi gian FIo. p c16ng thue lai clAt co hi0r-r lr-rc, bOn B kli6ng ducrc trA lpi
todn b6 lchu d6t dd thu€ cira b6n A; truong ho-p bOn. B trA 14i lchr-r d6t thu6 tru6'c thdi
lran, b6n A sE kh6ng hoan trhlai phi su'dr-rng ha t6ng, ti6n thue dAt vdphi quAn ly
nhu dd n6r-r o di6u 2.

- Bdn B chlu tr6ch nhiem vd ph6i b6i thud'ng cho BGn A 100% nhfrng thiQt hai
g6y ra bo'i nhfrng hoat ddng cd y hay kh6ng co y ctra BOn I hay nhAn viOn hoflc
nguo'i tl-ru'a hdnh cira B0n B ldrn hu hong co' so ha tAng (hQ th6ng dud'ng, via hd, h0
.t A .,A
thong clien chi6u s6ng, hO th6ng tho6t nu'6'c lnLra, nuo'c thai, nr-tcic cdp.,.) trong Khu
c6ng nghiOp.

- BOn B sE ky rn6t bAn thoA thu4n v0 cl6u n6i *ay dqng voi ROn A tru6c khi
, ! ,,:blt dAu xAy dp'ng. BOn B sE nhAn dugc su'thod thr,rdn cdra BOn A bang vdn bAn v0
thiet kO nhd m6y cua mir-rl-r tluo'c khi nQp don xin pl-rdp.xay dq'ng, dong thoi sO nQp

bAn vE thi6t kd mat bdng t6r-rg th€, cAp tho6t nu6c, c6p diQn, san n6n cho b6n A
tnro'c khi bat dAur x6y dqng, BOn A dam bAo giAi quyet c6ng vi6c mdt c6ch nhanh

| . tl ,, ^ r\ r i r , -r'chorrg cTO khong ldrn Anh hu'ong c16n c6ng tdc xdy du:ng cua Ben Il, Thdi gian giai
quydt kh6ng qu6 05 ngdy ldun vi6c. ,

- Khi bOn B c6 nhu cAu khoan d6t lam h0 th6ng tiOp dia, dfa chdt, chdng sdt,
phAi th6ng b6o bing vdn bAn cho b6n A tru6'c 01 ngdy. BOn A sd cir c6n bQ gi6m
sdt thi c6ng vd gi6rn s6t nghiOrn thu hoAn t6t.

1a I, ,r .' ' r \ | , .r^- 1'r'ong su6t thoi gian thi cong xdy dung va hoat dQng sAn xr.rdt kinh doanh,
bOn B cam k6t d6rn bAo ldrong gdy Anh hudng c10n cdc cdng ty lAn cAn.

DrEU 7. Cr{AM DUT Hqp DONG TrrUE r,Ar DA:f
t r\ A,7.1. Vaocuoithoigianthu6cl6tnhucTdnOutai Dieur2, I-lo-pd6ngthu0 laidAtsO

chArn dirt n6u don xin gia hpn clAu tLr tai KCN DAu Giiry cira b6n A kh6ng duoc cAp
,, ,i. ). _ ,r
thdm quy6n Nhd Nu6c chAp thuAn, ldli cT6 b6n B phai bdn giao lai rndt bdng dAt sau
khi c16' bo todn b0 ha tdng ki6n truc cho bOn A truoc ngdy h6t h4n thu€ d6t.

7.2.BAn A co quyen don phuo'ng xern xdt chArn clirt I{o-p cl6ng thu6 lai d6t nay
nOu:

- BOn B kh6ng thanh totnb6tk! khoAn ti6n ndo tror-rg Flgp d6ng thuO lpi d6t
vd c6c phr,r luc k\ac (ndu co) vdo nhirng l<! han thanl-r toan nhr.r dA cle cap o Di€u 2.
BOn A s0 phat tidn cho sO no qu6 h4n rnd ldrdng can thong bao bdng vdn birn cho
BOn B voi rnirc l6i suAt phat 150% theo nrirc ldi suAt phat chAm n6p cua NgAn hdng
thuong mai md b€n A mo tdi ldroAn.

- l'hd{ gian chArn thanl-r to6n t6i cla cho rnbi dcrt lA 03 tl-rar-rg, nOu qu6 thoi gian

4dy md b6n B v6n kh6ng thanl-r to6n clAy clu so tiOr-r no'. B6n A co quy€n don
t r A t,phr.to'ng chdrn dft Hqp d6ng thLrd l4i clAt na1,.

-Tat c6 vi pham trong qu6 trinh thr-.rc hi€n.l-tgp cl6ng rna clucrc b6n A th6ng
b6o ldrac phpc bdng vdn bAn thi b6n B phAi lchic phuJc tlong vdng 30 ngdy. NOu
qr"r6 tl-roi han tr6n thi phAi cluo-c sr;'chap tlruqrn cua ben A bang vAn bAr-r.

- B6n B khong thr,rc hi6n vi6c clua clAt thu6 vdro str ct;ng trong vdng 12 thtng
r,l .
k0 tu' ngdy ky ho. p c16ng thu6 lai dAt hodc theo quy clinh cia Ph6p lr,rAt hi6n hdnh.
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DIEU 8. VIBC MIEN TRU TnAcTT NHIBM 'I.RONG CzI.C TRUONG HOP
BAT KIIA KHANG

C6c B6n ddng y mi6n trD'tr6ch nhiOrn ve su'n-rAt m6t, t6n thuong, chflm tr5,
,l f 

^, r t A.thi6t hai hay bdt cil t6n thAt ndo xAy dOn cho BOn kia do viOc thay d6i quy dinh cua
Nhd nu'oc, do nhfr'ng tinl'r trang kh6n cdp nhu: chiOn tranh, c6c hopt dQng thu dich

r'(chien tranh, c6c chAn dQng dAn su, bpo loan, bQnh diclr, thi0n tai, bdo lfr, ho6 hopn
hay nhftng nguydn nhdn tuong ttr xiy ra mdr vuo-t ngodi tdm kiOm so6t cira BOn co
llen quan.

DIEU 9. NGON NGU. SUA DOI

.9.1. fi0ng ViQt dugc dung ldm ngdn ngir dO gi6i tlifch cdc nQi dung cua Hqp
c16ng thr"rd lai dAt nay. Ho. p d6ng thu6 lai dat nay do lu4t ph6p ViQt Narn chi ph6i vd
rdurg bu6c tr'6ch nhiQni c6c B0n .

9.2. N6u co bAt cir sua d6i nao trong c6c didu H-roan cua FIo-p d6ng thu6 lqi d6t
nay thi hai BCn cung th6a thuAn vDr th6ng nhAt bing rzin bfrn,

DIEU 10. XU T,Y TNANH CIIAP I

C6c tranh ch6p ph6t sinh tlong qu6 trinh thg'c hiOn Flop d6ng thu€ lai d6t
r A, | ?. -1tlttoc hOt phAi drroc 02 bOn gi6i quyOt th6ng qua ctdm ph6n, thuong luo. ng tr6n tinh

thAn dam bdo lgi ich cho ci 02 b6n.

10.1. fhArn quydn Tda 6n
^(, r .
BAt kj tranh chAp kh6ng thO giai quy6t bdng lioa giai thi0n chi giira c6c b6n

sE ducrc dua ra Toa kinh tC Tda 6n Nhdn dAn tinh DOng Nai c16 gi6i quy6t. BOn vi
plrarn pliai chiu todn bd chi phi ph6p ly, itr phi vd c6c chi phi kh6c ph6t sinh cho
b6n kia do viQc tranh chAp. CA hai bOn sd nghiOm chinh chAp hdnh c6c ph6n q.ry6t
cua Tda 6n.

10.2, Nghia vu trong khi cho'clo{ k6t qu6 giAi quy6t tlanh chAp.
'I'ruoc khi gi6i quy6t xong ilanh chAp theo FIo'p ct6ng thu0 l4i d6t nity, c6c

bOn phai tu6n.thu c6c nghia vu theo.FIo-p c16ng ndy md l<ir6ng anh huong d6n vi6c
di€u chinh cudi cirng theo ph6n quy6t cua Toa dn.

DIITU 11. TIIONG TIN
11.1. Mgi th6ng tin li0n qLran vd cAn thiOt dOr-r pl-rii clu'o'c m5i ben th6ng b6o cho

bOn kia kip thoi bdng tdi 1i0u giao nhpn tnrc ti6p hodc bing email, fax, sau do gui
thtr qr-ra Cludng buu diQn,

11.2. Eia chi thdng b6o cua n5i b0n
'I}On N : CONG .I.Y Co PHAN I(HU coxc i\GI{IIIP DAU GIAY
- Dia chi: Iftn 2,DT 769, xdBdru l-{drn 2, huy6n 'fh6ng NhAt, tinh D6ng Nai
- Ei6rr tlroai: 02513770945 Fax:02513771i56
86rr B: COxC TY CO PHAN I<IM rix uolxG NAI
-.'l'nr so'; I 6 S -F R Khu C6ng nghiQp DAu GiAy, xd XuAn Thanh, hr,ryQn Th6ng

Nh6t, tinh D6ng Nai.

- Ngu'oi li6n h€: 'IrAn Thi T'hanhT'huj



- Ei6n tho4i: 0902 725 018

DIIiU 12. DIEU KHOAN CI_IIJNG

I{gp d6ng thu€ lpi dAt nay thay th5 cho tAt cit circ tiroa thufln bdng loi noi hay

c6c trao d6i cam k5t ung thupn bdng vdn bin tru6c dAy'

Tdt cac6c dieu khoan kh6c kh6ng dugc qury dlnh cu tho t4i H-o. p d6ng thu6 l4i

dat ndy so dr.ro. c c6c bon tudn thu theo quy clinl-r cua Luat ph6p viQt Nam'

Ho. p d6ng thu6 lpi dAt nay quq, lQp thdnh 0g (chin) ban, r.'5i b6n gif 0a @6n)

ban, luu tai phdng cong chung 16 3 tinl-t D6ng Nai 01 (mQt) ban.

CA hai uon aa do- ky, hi6g L6 nQi dr-rng va cung nhin nhfln ld Hqp ddng thu6

lai dAt ndy th6 hiQn dung y chi mong mu6' c'a hai b6n.

I{o. p dong thu6 lpi ii, nay .o l"rig.t h-rc kO tu ngay clugc phong cdng chung s6 3

tinh D6ng Nai c6ng chung'
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LOI CHUNG CUA COXC CHTIXC VIPX

HOm nay, ngdy 05 th6ng 12 ndm 201 8 ( NgdV. ndrn th6ng muoi hai ndm, hai

ngiin khOng trim muoi ttrm), t4i Phong C6ng chring s6 3, tinh D6ng Nai dat tqi so.24

duong C6ch Mang Th6ng T6m, phuong XuAn Hod, thi xd Long Kh6nh, tinh D6ng
Nai.

TOi Vd Vin Thdrnh, c6ng chung vi6n Phong C0ng chirng sO 3, titth DOng Nai.

* Hsp d6ng thu. rpi q,,ye,,*ttil?.):i);"o ktit gina:

BOn A:

cOxc rY co PHAN KHU coxc NGHIEP DAU GIAY, dia chi: Km 2,

Ducrng tinh769, xd Bdu Hdm 2,huyQn Th6ng Nh6t, tinh D6ng Nai. Do 6ng ChAu
Vnn HiQp, chfc v.u: Tdng GiSm d6c ldm dai di€n.

BOn B:

coxc TY co PHAN KIM riX OOXG NAI, dia chi: L6 S * R, Khu c6ng
nghi€p DAu Gidy, xd Xudn ]hpnh, huyQn Th6ng Nh6t, tinh Ddng Nai. Do 6ng Trinh
Hiru D4i, chric vu: Gi6m d6c ldm dai diqn.

- Cdc bOn cld tu nguyQn thoi thupn giao k6t hqp d6ng ndy;

- Tai thdi di6m c6ng chimg, c6c bOn giao ktSt Hqp dOng c6 ndng luc hdnh vi ddn

su theo quy dinh cria ph6p ;

- Muc dich, n6i dung ctra H-o.p d6ng khOng vi phpm ph5p luQt, kh6ngtrhi d1o

dfc xd h6i.

- C6c b€n giao k€t da dgc lai todn bQ dr; th6o hcr,p d6ng niry, d6ng y todn b0 nQi

dung du th6o hqp d6ng, ddki vdo hop d6ng ndy tru6c mdt t6i.
yr +,\ \ + 1\ ,r \ 1 nn t , 1 .Hqp dong ndy dugc ldm thdnh 09 ban chinh (mdi bdn chinh g6m 08 td 14

trang), co gth tri ph6p ly nhu nhau.
* B€n A git : 04 ( bln ) bin chinh.
* BOn B gift : 04 ( bdn ) b6n chinh.
* Luu m6t b6n chinh tai Phong COng chung sO 3, tinh D6ng Nai.
o ^X* S0 c6ng chimg : 6277 , Quy0n sO 08/2018 TP/CC - SCC/HDGD.

cOxC CHTING VIEN

lon rHU PHi I
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